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HỒ SƠ MỜI THẦU 

Документы приглашения на тендер 
 
Đơn vị đặt hàng: Cảng biển (XNDV). 
Заказчик: МП (ПОСОМ). 
 

Đơn hàng số: DV-2604/26-XNDV-TTH ngày duyệt 07/07/2026 
Заявка No: DV-2604/26-XNDV-TTH Дата утверждения  07/07/2026г  
 

Số hiệu gói thầu: DV-2604/26-XNDV-TTH 
Номер тендерного пакета: DV-2604/26-XNDV-TTH 
 

Tên dịch vụ: Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an ninh và Barrier cổng cảng.   
На приобретение услуг: Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и 
барьеров Морского Порта: Запасные части и расходные материалы для воздушного 
компрессора на 2026г. 
 

Quy chế áp dụng: Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để đảm bảo tính 
liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro, số VSP-000-TM-238, Phiên bản 02, sửa đổi 02, hiệu lực ngày 01/01/2026. 
Применяется Положению: “Положение о порядке приобретения товаров и услуг для 
обеспечения непрерывности хозяйственно-производственной деятельности и 
поддержания постоянной работы «Вьетсовпетро» № VSP-000-TM-238, версия 02,  
изменениe 02, дата вступления в действие 01/01/2026 г. 
 

I. DANH MỤC HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT: 
 

Mô tả tóm tắt 
Từ ngữ viết tắt  
 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 
Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu 
Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

 

Phần 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT  
Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 
 



Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Phần 4. CÁC PHỤ LỤC

II. DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM:
1. Đơn hàng số: DV-2604/26-XNDV-TTH phê duyệt ngày 07/07/2026.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chánh kế toán
Глав. Бухгалтер

Đặng Huy Tâm
Данг Зуй Там

Trưởng phòng TMDV
Начальник ОКиУ
(Tổ trưởng Tổ chuyên gia
Руководитель рабочей группы)

Nguyễn Trường Chinh
Нгуен Чыонг Чинь

Trưởng phòng KTVT
Начальник МТО

Bùi Đức Truyền
Буй Дык Чуиен

Cảng trưởng
Зам.начальника МТО
(Tổ phó Tổ chuyên gia
Руководитель рабочей группы)

Đỗ Gia Lương
До За Лыонг

Các thành viên Tổ chuyên gia:
Члены рабочей группы экспертов:

Đại diện Phòng ban/đơn
vị

Представитель Отдела/
подразделения

Họ và tên
Фамилия, имя

Chữ ký
Подпись

I. Các chuyên gia về kỹ thuật/ Члены рабочей группы экспертов по техническим
вопросам:

Đại diện Cảng biển
Представители MП.

Trần Quang Vinh

Trần Quốc Hoàn

Nguyễn Công Văn

Đại diện phòng KTVT
Представитель МТО

Bùi Đức Truyền

Hà Xuân Phương

II. Các chuyên gia tài chính, pháp lý và thương mại / Члены рабочей группы экспертов
по финансовым, коммерческим, правовым вопросам:



HỒ SƠ MỜI THẦU

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT
(trên Hệ thống):

DV-2604/26-XNDV-TTH

Tên gói thầu
(theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):

Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an
ninh và Barrier cổng cảng

Dự án
(theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):

Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an
ninh và Barrier cổng cảng

Phát hành ngày
(theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):

22/07/2026

Ban hành kèm theo Quyết định
(theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống):

1220/TMDV
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MÔ TẢ TÓM TẮT 
 
Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông 
tin bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá 
E-HSDT và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy 
định tại Chương này. 
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

 
Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với 
từng gói thầu.  
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  
Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 
- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống;  
- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo 

định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 
- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về 

tài chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) 
là tệp tin PDF do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu 
mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 
 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 
Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 
chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 
Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn 
qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được 
hiển thị dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên 
Hệ thống. 
 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  
Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 
thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 
Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 
mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 



- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 
- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 
- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 

 
                                                                                                                                                      

 
 

 



Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 
Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

 
1. Phạm vi gói 

thầu  
1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để 

lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo 
phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-
BDL.  

2. Giải thích từ 
ngữ trong 
đấu thầu 
qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và 
được quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 
nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày 
tháng được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu 
được quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 
cấm 

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 
4.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 

tác lựa chọn nhà thầu; 
4.3. Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị 
Hồ sơ dự thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, 
không ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức 
thỏa thuận khác nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng 
thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp 
ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp 
tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên 
mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi được yêu 
cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng 
thầu. 

4.4. Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu 

thầu; 
b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không 

khách quan trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả 
lựa chọn nhà thầu. 

4.5. Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 
a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo 

sai sự thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm 
ngăn chặn việc làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, 
gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức năng, 
thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, 
nhà thầu trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh 
tra, kiểm toán đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở 



hoạt động đấu thầu; 
đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm 

can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 
4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau 

đây: 
a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do 

mình làm Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ 
của Bên mời thầu, chủ đầu tư không đúng quy định của Mục 
5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu 
đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm 
định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, 
dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia 
quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm 
quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu đối với các 
gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của 
Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện 
hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư 
vấn do nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, 
thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, 
thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ 
sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 
thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp 
đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, 
Bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ 
ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm 
định đối với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 
thầu: 
a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 
b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ 
dự thầu trước khi công khai danh sách ngắn, kết quả lựa 
chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu 
và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự 
thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo 
cáo thẩm định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ 
quan chuyên môn có liên quan trong quá trình lựa chọn nhà 
thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 



đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo 
quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được 
đóng dấu mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-
238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 
Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc 
gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 
triệu USD (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà 
thầu phụ đã được kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng 
đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 
lệ của nhà 
thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền 

của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 
b) Hạch toán tài chính độc lập; 
c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 
đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 
đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy 

định của Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 
f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ 

thống. 
5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định 
của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu 
hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh 
doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 
E-CDNT. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây 
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật 

của nước mà cá nhân đó là công dân; 
b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp 

luật; 
c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 
d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 
của E-
HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng 
với tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 
E-CDNT (nếu có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 
Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 
- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 



- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 
Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 
Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng 
Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu 
mẫu cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 
Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn 
chỉnh của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các 
tài liệu sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu 
các tài liệu này không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ 
thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ 
sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 
và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền 
đấu thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-
HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, làm 
rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết 
định sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được 
sửa đổi cho phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức 
được quy định tại BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện 
trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời 
điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh 
E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên 
thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm 
rõ đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian 
tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng 
thầu để Bên mời thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội 
dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực 
hiện làm rõ trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo 
quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó 
mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề 
nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-
HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo quy định 
tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống 
để kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 
cập nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm 
đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. 7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền 
đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà 
các nhà thầu chưa rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu 
đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ 
thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải 
được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-
HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày 



làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 
7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội 

nghị tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT 
theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu 
thầu không phải là văn bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc 
không có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu 
không phải là lý do để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8. Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên 
mời thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ 
email trực tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài 
liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 
thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên 
mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải 
chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-
HSDT theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư 
không chịu trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu 
của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 
của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 
được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể 
được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng 
Việt. Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà 
thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 
của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 
10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 

E-CDNT 
10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 

thầu liên danh);  
10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 
10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 

mục 5 E-CDNT; 
10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù 

hợp theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 
10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 

E-CDNT;  
10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 
10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy 

định tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 
10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông 

tin theo quy định tại Mục 13 E-CDNT; 
10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy 

định tại E-BDL. 
11. Đơn dự thầu 

và các bảng 
biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 
kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các 
bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 
phương án 
kỹ thuật 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có 
thể đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật 
thay thế đó mới được xem xét.  



thay thế 
trong E-
HSDT 

 

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án 
chính được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp 
hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất 
cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương 
án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, 
biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… 
và các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật 
thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 
Chương III. 

13. Giá dự thầu 
và giảm giá 

 
 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính 
giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà 
thầu sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ 
thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 
giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm 
đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. 
Đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, 
giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu không bao gồm dự 
phòng. 

13.3. Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các 
hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu. 
Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là 
nhà thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng 
mục công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm 
thực hiện tất cả các hạng mục công việc theo yêu cầu của E-
HSMT bảo đảm chất lượng, tiến độ. 
Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho 
phép dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc 
nhiều phần của gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng 
mục trong phần mà mình tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề 
xuất giảm giá thì thực hiện theo một trong hai cách sau đây: 
a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu 

(trong trường hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều 
theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần 
vào webform trên Hệ thống. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong 
E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu 
trong cột “Danh mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 
phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời 
điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp 
nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí 
(nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 
thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. 
Trường hợp nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng 
đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm 
rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 



14. Đồng tiền dự 
thầu và đồng 
tiền thanh 
toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15. Tài liệu 
chứng minh 
sự đáp ứng 
về kỹ thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-
HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-
HSDT (đính kèm file lên Hệ thống) để chứng minh rằng các 
dịch vụ mà mình cung cấp phù hợp với các yêu cầu và tiêu 
chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà 
không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa 
ra các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng 
minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu chuẩn thay thế này 
tương đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy định 
tại Chương V. 

16. Tài liệu 
chứng minh 
năng lực và 
kinh nghiệm 
của nhà 
thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong 
Chương IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo 
yêu cầu tại Mục 2 Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời 
vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu 
để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 
Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về 
năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi 
tham dự sơ tuyển thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm 
của mình. 

17. Thời hạn có 
hiệu lực của 
E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  
17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của 

E-HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn 
hiệu lực của E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn 
tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng 
thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 
Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-
HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. 
Trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư 
bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia 
hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào 
của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 
Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia 
hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 
thầu  

 
 
 
 
 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 
bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các 
hình thức thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín 
dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 
thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy chứng 
nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân 
thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 
nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành 
hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. 
Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì 



thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì hiệu lực của 
bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà 
thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức 
bảo lãnh dự thầu. 
Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 
của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân 
hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo 
lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT phát 
hành. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy 
định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu 
cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, 
các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh 
dự thầu. 
Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự 
thầu theo một trong hai cách sau:  
a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo 

đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 
mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm 
dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là 
không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được 
xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên 
danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được 
hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 
Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 
thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên 
chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho 
thành viên liên danh đó và cho thành viên khác trong liên 
danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu có thể bao 
gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách 
nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành 
viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp 
hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất 
kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp 
luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 
theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo 
đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 
được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 
được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu 
lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, 
không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký 
trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm theo các điều 
kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao 
gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu 



số 04A, Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường 
hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước 
hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 
luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 
nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 
(nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (Đặt cọc/Chuyển 
khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp 
pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa 
bảo đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà 
thầu được lựa chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải 
tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng 
bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  
a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu 

tài liệu; 
b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn 

đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các 
trường hợp sau đây: 
- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực 

của E-HSDT, nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ 
chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong 
E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-
CDNT hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải 
hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-
CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 
hợp đồng theo quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp 
đồng và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo hợp 
đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng 
và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên 
bản thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa 
ra những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT 
hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương 
thảo Hợp đồng không thành công trừ trường hợp bất khả 
kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn 
thiện Hợp đồng trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ 
ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu 
hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười (10) 
ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp 
bất khả kháng. 



18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu 
của bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản 
gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
(đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 
giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý 
theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể 
lựa chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 
a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu 

(giá trị bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà 
thầu tham dự). Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu 
nộp nhỏ hơn tổng giá trị cộng gộp thì xử lý như sau: 

- Thứ tự ưu tiên: Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu sẽ căn 
cứ vào thứ tự các phần ghi trong đơn dự thầu (hoặc các 
phần nhà thầu tham dự). 

- Cách tính: Bảo đảm dự thầu sẽ được tính lần lượt cho các 
phần từ trên xuống dưới theo danh sách nhà thầu đăng 
ký cho đến khi hết giá trị bảo đảm; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 
Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo 
đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 
việc không hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu được tính trên phần 
mà nhà thầu vi phạm. 

18.8. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
Mục 18.2 E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng 
thầu, nhà thầu không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-
CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không phải đính 
kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương 
thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) hoặc đối chiếu tài liệu hoặc 
vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp 
một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp thời hạn 
hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư) hoặc 
thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 
với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu 
lực của thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 
bảo lãnh là số ngày được quy định trong Thông báo mời đối 
chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện đối chiếu tài liệu). 
Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 
chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư 
bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu 
không đáp ứng quy định tại Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu 
phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi (trong trường hợp 
thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu 
tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà 
thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý 
theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh 
giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo quy định, nêu 
tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể 
từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống mạng 



đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp 
nhà thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 
nhà thầu sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu 
này. 

19. Thời điểm 
đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  
19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa 

đổi E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách 
nhiệm của Chủ đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu 
trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm đóng thầu mới được 
gia hạn. 

20. Nộp, rút và 
sửa đổi E-
HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-
TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, 
thành viên đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) 
nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận của tất cả các thành viên 
trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã 
nộp, nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó 
để sửa đổi cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu 
tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-
HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) 
thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới phù hợp với E-HSMT đã 
được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng 
thầu và Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-
HSDT (thành công hay không thành công). Hệ thống ghi lại 
thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm 
đóng thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành 
công trên Hệ thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. 21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở 
thầu trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời 
điểm đóng thầu. Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, 
Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm 
đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao 
gồm các nội dung chủ yếu sau: 
a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 
- Tên gói thầu; 
- Tên Chủ đầu tư; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
- Loại hợp đồng; 
- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 
- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 
- Tên nhà thầu; 
- Giá dự thầu; 
- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 



- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 
- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 
- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 
hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho 
các nhà thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính 
thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết 
quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được tiết 
lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, 
trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 
hợp đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 
xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến 
E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu 
trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai kết 
quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-
HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo 
yêu cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, 
kinh nghiệm của nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ 
thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, việc làm rõ 
phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản 
của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu 
và Bên mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và 
nhà thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung 
làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, 
năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu 
quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc 
có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ 
của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của 
nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên 
mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý 
để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự 
thầu thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng 
tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai 
thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất 
trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để 
làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình 
trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có 
trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để 
xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của 
hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-
HSDT hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà 
thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do 



nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh 
với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên 
tắc thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy 
tu, bảo dưỡng mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì 
bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài 
liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 
03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 
khác, đặt  
điều kiện và 
bỏ sót nội 
dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-
HSDT: 
24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  
24.2.  “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế 

hoặc thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu 
cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3.  “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một 
phần hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong 
E-HSMT. 

25. Xác định 
tính đáp 
ứng của E-
HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên 
nội dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 
trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc 
bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 
dung cơ bản nghĩa là những điểm trong E-HSDT mà: 
a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm 

vi, chất lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy 
định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống 
nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc 
nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng 
đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng 
cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT .  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 
theo quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất 
cả các yêu cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được 
đáp ứng và E-HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện 
hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-
HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các 
sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-
HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 
không 
nghiêm 
trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-
HSMT thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai 
sót mà không phải là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội 
dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-
HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung 
cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để 
sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm 
trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu 



cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót 
này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. 
E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của 
bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-
HSMT, bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không 
nghiêm trọng và có thể định lượng được liên quan đến giá dự 
thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh chi phí cho các 
hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh 
này chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27. Nhà thầu 
phụ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu 
để thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không 
bao gồm tổ chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi 
công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không 
phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà thầu phải kê khai Nhà thầu 
phụ và các hạng mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo 
Mẫu số 09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm tham dự thầu, 
chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng mục 
công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc 
với tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần 
trăm (%) trên giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 
Đối với trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh chỉ được 
sử dụng nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định 
tại Mục này trên giá trị phần công việc mà thành viên liên danh 
đó đảm nhận trong thoả thuận liên danh. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách 
nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối 
lượng, chất lượng, tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần 
công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm 
của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT 
của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 
lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm 
của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 
sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu 
phụ được chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc 
gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công 
việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu 
trong E-HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh 
sách các nhà thầu phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện 
khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; 
trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công 
việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên 
(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) 
tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển 
nhượng thầu”. 



28. Ưu đãi trong 
lựa chọn nhà 
thầu 
- Không áp 
dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 
Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số 
lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; 
số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các 
nội dung ưu đãi khác theo quy định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 
Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu 
đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu 
đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được 
đánh giá ngang nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu 
chứng minh trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-
HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại 
E-BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 
phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời 
thầu chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho 
phù hợp để đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh giá trực tiếp 
trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và 
“Giá thấp nhất”): 
a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 

Chương III: 
- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên 

tài liệu đính kèm để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở 
cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường hợp tổ 
chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực 
dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà 
thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, 
thỏa thuận liên danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính 
hợp lệ thì được chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh 
nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định 
tại Mục 2 Chương III: 
- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên 

tài liệu đính kèm để đánh giá: Lịch sử không hoàn thành 
hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu bình quân 
hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ 
chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài 
liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ 
yếu (nếu có), tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin 
kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng 
lực, kinh nghiệm thì được chuyển sang đánh giá về kỹ 
thuật.  



c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 
Chương III. Nhà thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì 
được chuyển sang đánh giá về tài chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 
Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập 
danh sách xếp hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực 
hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp chỉ có một nhà 
thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải 
xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu 
và thương thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. 
Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 
đồng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu 
xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và 
các nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  
a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu 

có giá dự thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời 
thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu 
thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. 
Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng 
nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 
29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định 
tại điểm b Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 
29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào 
đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. 
Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không 
đáp ứng thì thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà 
thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 
a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu 

đã nộp. Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai 
trong E-HSDT không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả 
đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành 
vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự 
thầu mà nhà thầu kê khai trên webform và thông tin trong 
file scan bảo đảm dự thầu đính kèm thì căn cứ vào thông tin 
trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp áp dụng 
thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 
lãnh bằng văn bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa Bảng thông tin 
hợp đồng tương tự được kê khai theo mẫu số 05A của E-
HSMT và file tài liệu chứng minh các thông tin về hợp đồng 



đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT. Trường 
hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-
HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu 
không kê khai, kê khai không đầy đủ hợp đồng tương tự theo 
mẫu số 05A, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung 
hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một 
khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 
việc. Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại; 

 d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà 
nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên 
mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ 
được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân 
sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 
ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 
sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu 
bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, 
thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 
nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà 
thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 E-CDNT và 
bị xử lý theo quy định; 

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, b, 
c và d Mục này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông 
tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên 
webform là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

e) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài 
liệu để đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê 
khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 
liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà 
thầu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực 
và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin 
nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 
a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo 

lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản 
giấy) hoặc tiền mặt theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT; 

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế 
của năm gần nhất. 

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính. 
d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê 

khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm 
thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp 
luật…); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng 
cấp, chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-
HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 
30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng 

thầu. Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà 
thầu tự cập nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế 



điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà 
thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b 
Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo 
hợp đồng (nếu có) đến nhà thầu trực tiếp hoặc trên Hệ thống. 
Trong thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng 
(nếu có) phải ghi rõ thời gian có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu 
(đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 triệu đồng); địa điểm, 
thời gian thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo đảm nhà thầu 
có đủ thời gian chuẩn bị đến đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 
đồng (nếu có) theo yêu cầu của Bên mời thầu. 

31. Thương 
thảo hợp 
đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 
31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các 

cơ sở sau đây: 
a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 
b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà 

thầu; 
c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp 

đồng và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 
31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà 
thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn 
giá dự thầu của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 
a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ 

hoặc chưa phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-
HSDT, giữa các nội dung khác nhau trong E-HSDT có thể 
dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách 
nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa 
chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội 
dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại 
Mục 29 E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi 
nhân sự chủ chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc 
nhân sự đã được thay thế trước khi thương thảo hợp đồng), 
trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài hơn 
so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí 
nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia 
thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được 
quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự 
dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương 
đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu 
không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 
31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 

thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT 



của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm 
vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia 
thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; 
E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi 
tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 
cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp 
theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu 
xếp hạng tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo 
Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm 
a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà 
thầu không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, 
bên mời thầu có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

32. Điều kiện 
xét duyệt 
trúng thầu  

32.1. Đối với gói thầu chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng 
thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu 
bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu 
cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham 
gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định 
tại Mục 2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 
Mục 3 Chương III; 

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 
đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 
e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Đối với gói 
thầu sử dụng nguồn vốn thuộc các lô dầu khí khác nhau mà 
mỗi phần của gói thầu tương ứng với nguồn vốn từng lô, 
thì giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 
có)) của từng phần không được vượt giá của phần đó trong 
giá gói thầu được phê duyệt. 

Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc 
cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế 
giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

32.2. Đối với thầu không chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị 
trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 
a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

Trường hợp tại thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu 
bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống thì bên mời thầu 
cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục trạng thái tham 
gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định 
tại Mục 2 Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 
Mục 3 Chương III; 



d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 
đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 
e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu 

có)) không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp 
dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn 
giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế 
giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu” 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 
a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-

HSMT; 
b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối 

lượng công việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT 
theo quyết định của Chủ đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu 
thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến 
nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện 
gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định 
tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện 
hành vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương 
I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà 
thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn 
đến hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-
CDNT phải đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, 
trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải 
hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp 
bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy 
định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34. Thông báo 
kết quả lựa 
chọn nhà 
thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên 
Hệ thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội 
dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu như sau: 
 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 
- Tên gói thầu; 
- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 
- Tên Chủ đầu tư; 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 
- Loại hợp đồng; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 
- Mã số thuế; 
- Tên nhà thầu; 
- Giá dự thầu; 
- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 



- Điểm kỹ thuật (nếu có); 
- Giá đánh giá (nếu có); 
- Giá trúng thầu; 
- Thời gian thực hiện gói thầu; 
- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do 
không được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-
CDNT, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ 
thống phải nêu rõ lý do hủy thầu. 

35. Thay đổi 
khối lượng 
dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc 
giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện 
sự thay đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và 
không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều 
khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối 
lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  
Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ 
sung khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu 
trong Chương IV với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định 
tại E-BDL. 

36. Thông báo 
chấp thuận 
E-HSDT và 
trao hợp 
đồng 

36.1. Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà 
thầu, Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao 
hợp đồng thông qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện 
pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết 
hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng 
thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo trao hợp 
đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 
trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp 
bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo 
chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và 
không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 
Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận 
E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo 
chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ thống. 

36.2. Phương thức ký hợp đồng với chữ ký điện tử quy định tại E-
BDL. 

37. Điều kiện ký 
kết hợp 
đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 
chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải 
bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để 
thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực 
tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, 
kinh nghiệm theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư 
sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 
quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp 
thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp 
hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 



toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói 
thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 
thực hiện 
hợp đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có 
hiệu lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 
thực hiện hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng 
bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc 
một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 
trường hợp sau đây: 
a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 
b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 
c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ 

chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 
39. Giải quyết 

kiến 
nghị trong 
đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ 
quan, tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư 
xem xét lại các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả 
lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 
gửi kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên 
Người có thẩm quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy 
định tại E-BDL. 

40. Giám sát 
quá trình 
lựa chọn nhà 
thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật 
đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 

 
 
 
 
  
 



Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 
 
E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Xí nghiệp dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết 

Bị (XNDV) thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro). 
E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an ninh và 

Barrier cổng cảng. 
Đơn hàng số: DV-2604/26-XNDV-TTH 
Tên dự án: Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an ninh và 
Barrier cổng cảng. 
Thời gian thực hiện: 01/10/2026. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Nguồn vốn mua sắm 
thường xuyên của Xí Nghiệp Dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết 
Bị; thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 5.1 
(d) 

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 
- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% 

với Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro – 
105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, trừ trường hợp 
nhà thầu là công ty thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công 
ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với 
tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà 
thầu tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một 
tổ chức, cá nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 
+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán, thiết kế kỹ thuật tổng thể: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ 
của đơn vị tư vấn (nếu có)] ; 

+ Tư vấn thẩm định giá: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị 
tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: [...] [ghi đầy đủ 
tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của 
đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: [...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn 
vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: [...] [ghi đầy đủ tên 
và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch 
vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: 
[...] [ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 
Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ 
chức trực tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một 
cơ quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu 
của nhau không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc 
lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan 
trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 
không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài 
chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 



Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm 
đóng thầu và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, quyết định thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương 
đương. 
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà 
thầu tư vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn 
của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định theo công 
thức sau: 

“Tỷ lệ sở hữu vốn” =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 
Trong đó: 
Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên 
liên danh thứ i; 
Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên 
danh thứ i trong thỏa thuận liên danh; 
n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 
*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày 
làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 
khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm 
đóng thầu. 
Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 
muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 
E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành 
E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 
- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc đối với bão lãnh dự thầu áp 
dụng Thư bảo lãnh theo mẫu 04C (đặt cọc/chuyển khoản vào tài 
khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 
ký tên, đóng dấu theo quy định tại mục 18 E- CDNT. 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan 
có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu 
bản sao được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp 
pháp tại Việt Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 
- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 
định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 
chức của nhà thầu … 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo 
quy định: các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất, Hợp đồng tương 
tự và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối 
lượng hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn 
GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh 



nghiệm của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, 
tất cả các bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và 
phương pháp luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ 
thực hiện công việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 
tiết chào giá theo mẫu quy định. File biểu giá chào thầu thể hiện 
chi tiết thuế GTGT cho dịch vụ theo quy định của pháp luật 
hiện hành. 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT 
hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 
định dạng “.pdf” + File mềm Excel “.xls” Bảng giá dự thầu, upload 
và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 
E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày [theo E-TBMT], kể từ 

ngày có thời điểm đóng thầu. 
E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bảo lãnh dự thầu/ Đặt cọc/ Chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro/ Cam kết trong Đơn dự thầu 
Đối với bão lãnh dự thầu áp dụng Thư bảo lãnh theo mẫu 04C (đặt 
cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện 
hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu theo quy định tại mục 18 E- 
CDNT. 

E-CDNT 18.2 
 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 
- Giá trị bảo đảm dự thầu: 4.660.000 VNĐ 
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm 

đóng thầu. 
- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm 

dự thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 
008.100.000001.1 
Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 
Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

Nội dung ghi: XNDV. Tên nhà thầu. nộp BĐDT gói thầu số DV-
2604/26-XNDV-TTH  
Lưu ý: Không chuyển khoản bằng tài khoản cá nhân 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu 
không được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 
được phê duyệt.  

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách 
hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ 
ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.   
E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 
E-CDNT 29.1 
 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 
- Đánh giá tính hợp lệ: Đạt / Không đạt 
- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt / Không đạt 
- Đánh giá về kỹ thuật: Bước 1 - phương pháp Đạt / Không đạt; Bước 

2 – Phương pháp Chấm điểm 
- Đánh giá về giá: Phương pháp giá thấp nhất cho cả gói thầu. 



E-CDNT 29.3 
(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 
lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ 
nhất. 

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 
E-CDNT 32.5 Phương pháp giá thấp nhất: Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất” cho cả gói thầu 
E-CDNT 35.1  
 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: không áp dụng 
Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: không áp dụng 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng.  
- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: không áp dụng 

E-CDNT 36.2 Nhà thầu cung cấp thông tin về chữ ký điện tử (nếu có) theo mẫu số 16 
tại Chương IV. 

E-CDNT 39.2 Địa chỉ của Người có thẩm quyền:  
Ông Đỗ Mạnh Hà – Giám đốc Xí nghiệp dịch Vụ Cảng và Cung Ứng 
Vật Tư Thiết Bị (XNDV) thuộc  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 
(Vietsovpetro);  
Địa chỉ: 44 đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh. 
Số điện thoại: 0254 3839871  Ex: 3443   
Fax: 0254 3554097 

 

Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn:  
Phòng TMDV, Xí nghiệp dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị 
(XNDV) thuộc  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro);  
Địa chỉ: 44 đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh. 
Số điện thoại: 0254 3839871.  Ex: 3252;   
Fax: 0254-3554097. 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: 
Phòng TMDV, Xí nghiệp dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị 
(XNDV) thuộc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro);  
Địa chỉ: 44 đường 30/4, Phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh;  
Số điện thoại: 0254 3839871; Ext: 8662;   
Email: xuanmt.hq@vietsov.com.vn. 

 



Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 
 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 
E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 
đây: 
1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ 

thống: không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện 
gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà 
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. 
Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên 
trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà 
thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 
18.3 E-CDNT.  
Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc 
giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm 
phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng 
dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo 
yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 
cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp 
của nhà thầu ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp 
dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 
không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo 
các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 
không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu 
số 4C Chương IV).  

Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản 
giấy, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu 
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm 
thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá. 

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức 
bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có 
cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại 
diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh 
thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể 
và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện 
theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn 
cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc 
theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, 
không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 



5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 
1.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương 
này và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng 
lực và kinh nghiệm khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh 
nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà 
thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh 
nghiệm.  
Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán 
của Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện 
hoặc tờ khai nộp thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm 
của nhà thầu không phải VND thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND 
nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá 
quy đổi Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá bán ra tại ngày ký 
hợp đồng tương tự đó. 
Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy 
động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê 
khai cụ thể phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. 
Việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối 
lượng công việc do công ty mẹ, công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 

 
 

 

                                                
1 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 
theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh 
nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi 
nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng 
minh năng lực, kinh nghiệm.  



 

Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

 
Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp STT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng 
các 

thành 
viên liên 

danh 

Từng 
thành 

viên liên 
danh 

1 
Lịch sử không 
hoàn thành hợp 
đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 (1) đến thời điểm đóng thầu, nhà 
thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  không 
hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không 
áp dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Mẫu số 
07 

2 
Thực hiện nghĩa 
vụ thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Không 
áp dụng 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Cam kết 
cùng với 
đơn dự 

thầu 

3 

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm 
thuế VAT)(4) (*) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 
03 năm tài chính gần nhất (2023-2024-2025) so với thời điểm 
đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu(6) là 432.000.000 VND. 
- Tài sản ròng ** : phải dương trong năm 2025 (không áp 

dụng). 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải 
thỏa 

mãn yêu 
cầu này 

Không áp 
dụng 

Mẫu số 
08 

4 

Kinh nghiệm cụ 
thể trong thực 
hiện hợp đồng 
tương tự 
 
 
 
 
 
 

Nhà thầu đã hoàn thành(7)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 
nhà thầu phụ(8) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 2023 đến thời điểm đóng thầu 
Trong đó: 
Hợp đồng tương tự là: 
- Có tính chất tương tự: Hợp đồng cung cấp dịch vụ trong 

ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các ngành công nghiệp 
khác (10); 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu(11) là 140.000.000 VND. 

Phải thỏa 
mãn yêu 
cầu này 

Phải 
thỏa 

mãn yêu 
cầu này 

Phải thỏa 
mãn yêu 

cầu (tương 
đương với 
phần công 
việc đảm 

nhận) 

 



 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 
cần nộp STT Mô tả Yêu cầu 

Nhà thầu 
độc lập 

Nhà thầu liên danh 
Tổng 
các 

thành 
viên liên 

danh 

Từng 
thành 

viên liên 
danh 

 
 
 

- Đã thực hiện xong 80% khối lượng công việc. Để chứng 
minh hợp đồng tương tự đã hoàn thành theo tỷ lệ được 
quy định, nhà thầu phải cung cấp được Biên bản 
nghiệm thu và hóa đơn. 

 
 

(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 
(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu 

chí đánh giá : giá trị Tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 



 

Ghi chú: 
(1)  Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. Ví 

dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 
(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 
thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 
thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận 
theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 
đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc 
xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp 
hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp 
đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các 
hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không 
được coi là hợp đồng không hoàn thành. 
Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 
phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định thì thành viên liên danh còn 
lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một 
hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực 
hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói 
thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng bị coi là không hoàn 
thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp đồng do lỗi 
của nhà thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của 
năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa 
cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài 
liệu. Nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. 
Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu 
thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp 
tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế 
theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu 
như sau: 
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 
- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 
cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước 
năm Y (năm Y-1) 
(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 
vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 
thuế của năm 2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi mới 
sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định không phải đáp ứng 
tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều 
kiện để đưa ra thị trường. Trường hợp sau khi đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về 



 

đối tượng được hưởng ưu đãi thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng 
minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng thầu. 
Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 
doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà 
nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không 
bao gồm thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu 
vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 
Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng 
nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 
Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 
và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 
cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-
2…). 
Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết 
thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm 
gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 
Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài 
chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu 
là ngày 15/11/2024 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 
2023. Nhà thầu được thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 
2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 
gồm thuế VAT): 
a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
= [(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông 
thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 
sau: 
Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
= (Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công 
thức này là 1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm 
cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm 
hạn chế sự tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu 
phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà thầu 
đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi 
phạm quy định thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 
thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 

(10), (11) Hợp đồng tương tự: 
Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của 
từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương 
tự của nhà thầu.  
Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính 



 

chất, quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các 
hạng mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô 
tương tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối 
với mỗi hạng mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự 
thông thường khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các 
hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên 
mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công 
việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế 
hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều 
chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị 
của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp 
gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ 
sở các hạng mục chính của gói thầu). 
Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 
nghiệm thu như sau: 
(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có 
công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn 
hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 
tổng giá trị của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công 
việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của 
gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong hợp đồng không cần có giá trị đáp 
ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa 
phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 
lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị 
tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công 
việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của 
gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 
(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và 
bảo đảm tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối 
thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa 
phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 
lượng mời thầu lớn) giá trị của từng hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu 
đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính tương ứng trong trường hợp gói thầu 
nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các 
hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực hiện phải đáp ứng 
tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các 
địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 
lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục 
chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời 
thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá 
trị của hạng mục tương tự trong các hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục 
tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp 
đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc 
thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc 
gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét (hoặc giá trị 
của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau 
và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).  



 

Trong đó: 
+  Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc trong 

hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời 
gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác 
định hạng mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ 
vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

+  Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp 
đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp 
đồng tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết 
hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn 
đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định 
khoảng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa 
phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng 
mời thầu lớn) giá trị của phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính 
theo tổng giá trị gói thầu qua các năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, 
tính chất của hợp đồng tương tự cũng được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng.  
Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm với 
giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự 
trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà 
thầu X đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu 
này: 
- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang 

trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời 
điểm tham dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc 
đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp 
đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa 
nhà, thời gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, 
trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. 
Như vậy, tổng giá trị hạng mục dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 
đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ 
đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ 
đồng. Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 
việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa 
hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được 
nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị 
hợp đồng tương tự của gói thầu này. 
Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc 
khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ 
đồng; hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng 
tương tự có giá trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều 
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 
- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá 

trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  
- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+  Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã 
được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh 



 

lý) có giá trị công việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng 
mục công việc N1 đã được nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục 
N1 (30% x 04 tỷ đồng). 

+  Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã 
được nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh 
lý) có giá trị công việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá 
trị hạng mục công việc N2 là 1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 
03 tỷ đồng). 



 

Bảng X  
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần)  
(Không áp dụng) 

 

STT 
Mã 

phần 
(lô) 

Tên phần 
(lô) 

Giá trị ước 
tính từng 

phần 
(VND) 

Doanh thu 
bình quân 
hằng năm 

(không bao 
gồm thuế 

VAT) 
(VND) 

Tính 
chất hợp 

đồng 
tương tự 

Quy mô 
hợp đồng 
tương tự 
(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
       
 
Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện 
nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại Bảng số 01 Chương này. 
Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm 
theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, 
kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự 
thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài 
liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

 
Ghi chú:  
(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu 

về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn 
cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham 
dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của 
phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương 
ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không phải đáp ứng tổng quy mô hợp 
đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 



 

Bảng Y 
BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (Không áp dụng) 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) 
 

STT Danh mục dịch vụ 
Giá trị được coi là tương tự 

(VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 
(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), 

(11) Bảng số 01 Chương này. 



 

1.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: 
a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 
Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi 
hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao 
động lành nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu 
tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, 
nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ 
chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu 
nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn.  
Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh 
khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ 
chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp 
nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc 
không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân 
sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực 
hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ 
được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng 
thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 
không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong 
mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không 
được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là 
gian lận theo quy định và bị xử lý theo quy định. 
Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT 
lên hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối 
thiểu nhân sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong 
các công việc tương tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ 
thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. 
Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo 
các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân 
sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 
 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng 
chỉ/trình độ 

chuyên môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 
 

…     

 
Ghi chú:  
(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập 

Bảng này. 
(2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng cấp/chứng 

chỉ chuyên môn.  



 

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi 
tiết tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu 
cầu về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù 
hợp. Chỉ quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt 
buộc phải có để triển khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu 
hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay 
đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian 
phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, 
nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 
thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế 
thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo 
quy định và bị xử lý theo quy định. 
Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên 
hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề 
xuất theo Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp 
ứng những yêu cầu sau đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   
3   

…   
c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy 

động nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất 
thay đổi theo quy định tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự 
chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi 
tham gia các gói thầu khác.  

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  
 Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu 
chuẩn đánh giá về kỹ thuật.  
 Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 
quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí 
tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 
trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 
được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát 
đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 
giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 
 Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu 
và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối 
với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu 
đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. 
 Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm 
đầu ra được nêu tại Chương V, kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu… và các 



 

yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, 
Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

 - Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 
 - Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

 - Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 
cung cấp dịch vụ; 

 - Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

 - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 
 - Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; 

 - Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, 
chữa cháy, an toàn lao động (nếu có); 

 - Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 
 - Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.  

 - Các yếu tố cần thiết khác. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm2: 
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu 

đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 
70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu 
chuẩn tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu 
cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các 
tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau: 
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Trong đó: 
tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  
wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  
k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  
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Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  
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Trong đó: 
Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 
Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  
N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 
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2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 



 

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt3: 
Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 

dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với 
các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối 
với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 
được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 
tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 
được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 
4.1. Phương pháp giá thấp nhất4: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 
Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 
Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh 
tại Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng 
cho giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn 
thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 
Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 
E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá5: (không áp dụng) 
Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 
Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 
Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh 
tại Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng 

                                                
3 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm. 
4 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương pháp 
kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
5 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương pháp 
giá đánh giá. 



 

cho giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn 
thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 
Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 
(nếu có); 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  
Trong đó:  
- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  
+ Chi phí lãi vay (nếu có); 

+ Chất lượng dịch vụ; 

+ Đấu thầu bền vững (nếu có); 
+ Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu; 

+ Các yếu tố khác (nếu có). 
Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi 

được xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 
(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác 
được tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 
không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp E-Hồ sơ mời thầu có yêu cầu phải 
phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết 
làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền 
thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 
thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa 
lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là 
“0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc 
gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng 
yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện 
hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 
ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi 
có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định 
bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 
giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được 
xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung 
đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT 
thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại 
Bước 3; 



 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 
lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng 
dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường 
hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa 
lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 
theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 
việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm 
cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 
a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 

cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng 
trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi 
cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực 
hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào 
thiếu trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh 
sai lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không 
có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu 
làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá 
hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 
hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 
thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức 
đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 
không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu 
chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu trong 
E-Hồ sơ mời thầu thì Bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi phí 
này không được tính vào sai lệch thiếu; 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 
hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch 
thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có E-Hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ 
nhất được mời vào thương thảo Hợp đồng, khi thương thảo Hợp đồng phải lấy mức đơn giá 
chào thấp nhất trong số các E-Hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để 
thương thảo đối với phần sai lệch thiếu. 

Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch thiếu vượt quá 10% so với giá dự thầu sẽ 
bị loại. 
 

Mục 5.  Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 
Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định 
tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau: (Không áp dụng). 

 



 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng nhất, 
trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 
Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung 
đột vũ trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập 
khẩu những hàng hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực 
hiện hợp đồng và tiến độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về 
khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 
Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem 
xét và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc 
không tiếp tục đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch 
trình giao hàng có rủi ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết 
định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào 
đàm phán hợp đổng. 



 

Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 
 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 
thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 
Chủ đầu tư Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm  
X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  Webform 
từ hệ thống 

+ Scan đính 
kèm 

 X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp 
dụng trong trường hợp nhà thầu độc 
lập) 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp 
dụng trong trường hợp nhà thầu liên 
danh) 

 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp 
dụng trong trường hợp Đặt 
cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 
Vietsovpetro) 

 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà 
thầu thực hiện 

Scan đính 
kèm lên Hệ 

thống 

 X 

8 
Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự 
chủ chốt  X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn 
của nhân sự chủ chốt  X 

10 
Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm 
chuyên môn  X 

11 
Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ 
yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch 
vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi 
của nhà thầu 

 X 

13 
Mẫu số 08. Tình hình tài chính của 
nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử 
dụng nhà thầu phụ  X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, 
công ty thành viên đảm nhận phần 
công việc gói thầu 

 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện 
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ 
lệ phần trăm) 

 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 

19 
Mẫu số 12. Mẫu cung cấp thông tin và 
cam kết của nhà thầu 

  X 

 



 

 
Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
PHẠM VI CUNG CẤP  

 
Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ 

theo Bảng sau:  
 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch 

vụ(*) 

Khối 
lượng mời 

thầu 

Đơn vị 
tính 

Địa điểm thực 
hiện dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành  

dịch vụ 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1     

Số 69 đường 
30/4 phường 
Rạch Dừa 
thành phố Hồ 
Chí Minh 

Tham chiếu 
theo Yêu 
cầu kỹ thuật 

2       

...       

 
Ghi chú:     
(1), (2), (3), (4): Tham chiếu theo Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật được 

quy định trong Phần 4 – CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự 
thầu. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 
 

 Đại diện nhà thầu 
(ký tên, đóng đấu) 



 

Mẫu số 02 (Theo Webform) 
 

ĐƠN DỰ THẦU 
(trích xuất từ hệ thống) 

 

 
 

 
 



 

Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  
Gói thầu:    
Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  
Căn cứ (1)   
Căn cứ(1)   
Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 
Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   
Mã số thuế: ___  
Đại diện là ông/bà:          
Chức vụ:            
Địa chỉ:            
Điện thoại:            
Tên thành viên liên danh thứ hai:____   
Mã số thuế: ___  
Đại diện là ông/bà:          
Chức vụ:            
Địa chỉ:            
Điện thoại:            
Tên thành viên liên danh thứ n:____   
Mã số thuế: ___  
Đại diện là ông/bà:          
Chức vụ:            
Địa chỉ:            
Điện thoại:            
Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các 

nội dung sau: 
 Điều 1. Nguyên tắc chung 
 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  
 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến 

gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 
 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, các thành viên 
cùng ký hợp đồng không thành viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và 
nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn 
thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 
- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 
Điều 2. Phân công trách nhiệm  



 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc 
dự án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  
Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 
- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 
[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu 

và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 
- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 
- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 
- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 
- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 
- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 
2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 
lệ % so với 
tổng giá dự 

thầu 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
 

Tên thành viên đứng 
đầu liên danh 
 

- Công việc 1:_____ 
______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 
- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 
 

Tên thành viên thứ 2 
- Công việc 1:_____ 

 
______% 

 
____ VNĐ 

- Công việc 2:_____ 
- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng 
với chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh 
toán được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng 
công việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công 
trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá 
trị công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán 
được qui định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  
 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 



 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 
tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn 
thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 
 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 
 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 
 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 
 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 
 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 
[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 
 
Ghi chú: 
(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 
(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  
(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà 

từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng 
thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh 
phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo 
các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân 
chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới 
ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 



 

Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 
(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 
Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 
được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 
sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 
____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích 
yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một 
khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 
hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 
giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường 
hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 
văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-
HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 
về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 
thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 
các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, 
hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài 
liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 



 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 
đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 
hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 
ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 
trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong 
vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 
trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 
Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 
hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn 
vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 
hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì 
bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không 
hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi 
của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi 
phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 
cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự 
thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên 
thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 
E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  

 



 

Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 
 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 
(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 
hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 
BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 
được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 
sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 
____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích 
yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 
thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 
tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 
Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 
giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường 
hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 
văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-
HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 
về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 
tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 
thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 
các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, 
hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài 
liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp 
bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 
danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy 
định tại E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn 



 

trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 
hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 
bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 
Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 
đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 
hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu 
ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 
trong hợp đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 
chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 
30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 
chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 
không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc 
có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 
không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, 
đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc 
tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 
tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã 
nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà 
thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 
thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 
thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 
nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 
thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà 
thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  
(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 
(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 
18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 



 

Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 
(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 
Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 
  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 
1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản 
ngân hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm 
dự thầu. được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền 
gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại 
mẫu Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng 
đầy đủ các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của 
Nhà thầu sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 
Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. 
[điền tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên 
quan đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 
Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 
Tàu 
Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-
HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh 
dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy 
ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của 
Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm 
quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung 
cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu 
không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  
tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 



 

Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 
 
Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 
đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 
Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 
Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành 
viên liên danh, ghi tóm 
tắt phần công việc đảm 
nhận trong liên danh và 
giá trị phần hợp đồng mà 
nhà thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 
phần công 
việc đảm 

nhận trong 
liên danh] 

[ghi phần trăm 
giá trị phần hợp 
đồng đảm nhận 
trong tổng giá 
hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 
đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 
sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng 
đang kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: 
[ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê 

khai] 
Địa chỉ: 
Điện thoại/fax: 
E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 
[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 
Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 
 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 
 2. Về giá trị hợp đồng 
đã thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá 
trị nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 
 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 
đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 
nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ 
giá theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 
Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia 
thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 
huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 
cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân 
sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 
thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 
sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 
không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân 
sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu 
bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu 
và bị xử lý theo quy định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin 
nhân sự chủ chốt, lý lịch, kinh 
nghiệm chuyên môn của nhân sự 
trong E-HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận 
trong gói thầu]  

2   

…     

 
 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
 

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 
công 

dân/Hộ 
chiếu 

Vị trí 
Ngày, 
tháng, 

năm sinh 

Chứng 
chỉ/Trình 

độ 
chuyên 

môn 

Tên 
người sử 
dụng lao 

động 

Địa chỉ của 
người sử 
dụng lao 

động 

Chức danh 

Số năm làm 
việc cho 
người sử 
dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 
lạc (trưởng 
phòng / cán 

bộ phụ trách 
nhân sự) 

Điện 
thoại/ 
Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 1] 

                   

2 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt 2] 

                   

…                     

n 
 [ghi tên 
nhân sự chủ 
chốt n] 

                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng 
chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 
Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  
quản lý có liên quan 

1 [ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  
  
  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… … 
   

 
Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 
 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 
Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia 
thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 
huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 
của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 
việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp 
nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong 
mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không 
được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận 
theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 
Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 
 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 
thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 
DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 
Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 
 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo 
quy định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  
 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng 
tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ 
ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 
chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 
hợp đồng 

không 
hoàn 
thành 

Mô tả hợp đồng 
 

Tổng giá trị hợp 
đồng (giá trị, loại 
đồng tiền, tỷ giá 
hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 
VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 
Tên Chủ đầu tư: ___________________ 
Địa chỉ: _________________________ 
Nguyên nhân không hoàn thành hợp 
đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi 
tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên 
mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá 
khứ mà không kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 
loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 
theo Mẫu này. 

 
 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 
Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ 
tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-
HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 
(không bao gồm thuế 
VAT) 

   

Doanh thu bình 
quân hằng năm 
(không bao gồm thuế 
VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước 
thuế 

   

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo 
Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 
chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin 
đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm 
đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của 
các năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà 
thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân 
hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu 
tài chính. 

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 
vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai 
trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải 



 

chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu 
tài liệu, thương thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 
có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các 
điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà 
thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công 
ty mẹ - công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo 
bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  
- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 
- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 
Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 

điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 
Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 

 



 

Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 
 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 
công 
việc(3) 

Khối lượng 
công việc(4) 

Giá trị % 
ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 
văn bản thỏa 
thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      
2      
3      
4      

…      
 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê 

khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 
được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai 
vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện 
công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 
(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 
thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan 
các tài liệu này trong E-HSDT. 

 
 
 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 



 

Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  
ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 
Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 
Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    
2    

…    
 

Ghi chú: 
(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy 

động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai 
cụ thể tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, 
khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường 
hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 
(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so 

với giá dự thầu. 
 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  
 

STT 
Danh 

mục dịch 
vụ 

Mô tả 
dịch vụ 

Khối 
lượng 
mời 
thầu 

Đơn 
vị 

tính 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dịch vụ 

Ngày 
hoàn 
thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 
thành dịch 
vụ do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 
Ghi chú:  
- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 
- Cột (8): Nhà thầu điền  

 
Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

  



 

Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    
 

STT 
Danh mục dịch 

vụ 
Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 
xây dựng/hạng 
mục công trình 

Thời gian 
bảo hiểm 

Thời gian 
bảo hiểm 

do nhà thầu 
đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 
Ghi chú:  
- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung 

cấp. - Cột (6): Nhà thầu điền  
 
 

Đại diện nhà thầu 
          (Ký tên, đóng dấu)



 

Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 
 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối lượng 

mời thầu 
Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       

Tổng cộng:  
(Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế 
GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập 
khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ). 

 

Ghi chú:  
- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 
- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực 

hiện gói thầu, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm 
tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời 
điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 
- Hàng hóa sử dụng hạn ngạch để nhập khẩu Hàng hoá (sử dụng Quota) Lô 09-1: Giá trị Hàng hóa không bao gồm thuế 

nhập khẩu, thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan nhưng đã bao gồm toàn bộ các thuế, phí và chi 
phí phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. 

Đại diện nhà thầu 
(Ký tên, đóng dấu) 



 

Mẫu số 12. Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của nhà thầu 
(Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 
 
CÔNG TY …………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
————— 

 
ĐƠN XÁC NHẬN PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 

(Dành cho Nhà thầu) 
 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Bằng công văn này, [Tên công ty] (“Nhà thầu”) cung cấp các thông tin sau đây để phục vụ 
cho việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác  được thiết lập dưới dạng 
thông điệp dữ liệu (“Hợp đồng điện tử” hay “Hợp đồng”) phù hợp với quy định của pháp 
luật, đảm bảo hiệu lực pháp lý đầy đủ cho các Hợp đồng điện tử với Liên doanh Việt – Nga 
Vietsovpetro. 

I. THÔNG TIN NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 
1. Tên đơn vị: ................................................................. 

2. Mã số thuế: ................................................................. 
3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................. 

4. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... 

5. Điện thoại: .......................... Fax: .......................... 

6. Email giao dịch chính thức: ............................................ 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
1. Họ và tên: .............................................................. 

2. Chức danh: .............................................................. 
3. Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu): 

o Số: ......................... Ngày cấp: ........../........../.......... 

o Nơi cấp: ............................................................. 
4. Email: ....................................... Số điện thoại: ................... 

III. THÔNG TIN NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 
(Chỉ khai nếu khác với người đại diện theo pháp luật) 

1. Họ và tên: .............................................................. 
2. Chức danh: .............................................................. 

3. Bộ phận/phòng ban: .................................................... 

4. Email công việc dùng để nhận thông báo/hợp đồng: ........................ 
5. Số điện thoại: ......................................................... 

6. Căn cứ ủy quyền: 
o Số, ngày văn bản ủy quyền: .......................... 

Kèm theo văn bản ủy quyền có hiệu lực và phạm vi ủy quyền rõ ràng. 

IV. PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

1. Đối với chữ ký số (nếu có): 



 

 Loại chữ ký số: 
☐ Chữ ký số công cộng (USB Token) 
☐ Chữ ký số từ xa (VNPT SmartCA, Viettel-CA, …) 

 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): ............................ 
 Số sê-ri chứng thư số: ........................................................ 

 Ngày cấp: ........../........../.......... Ngày hết hạn: ........../........../.......... 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 
Chúng tôi, nhà thầu [Tên Công ty], xin cam kết: 

1. Về tính chính xác thông tin 
- Tất cả thông tin nêu trên là đúng, đầy đủ và hợp pháp tại thời điểm ký Đơn này; 

- Mọi thay đổi sẽ được Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro trong thời 
gian …… ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, và trước thời điểm ký kết 
Hợp đồng kế tiếp. 

- Trường hợp Nhà thầu không thông báo kịp thời, mọi Hợp đồng điện tử được ký 
trên cơ sở thông tin mà Nhà thầu đã cung cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý và 
ràng buộc Nhà thầu. 

2. Về việc sử dụng và quản lý phương thức ký điện tử/chữ ký số 
- Nhà thầu tự tổ chức việc quản lý, bảo mật tài khoản, thiết bị, khóa bí mật, mã OTP, 

email và các phương tiện xác thực khác dùng để ký Hợp đồng điện tử; 

- Mọi giao dịch, Hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua tài khoản/phương thức 
ký nêu trên được coi là do Nhà thầu thực hiện, trừ trường hợp trước thời điểm ký 
kết Hợp đồng Nhà thầu đã thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro về việc tài 
khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt và yêu cầu ngừng sử dụng. 

3. Về giá trị pháp lý của việc ký điện tử/chữ ký số 
- Nhà thầu chấp thuận rằng: 

+ Chữ ký số hợp lệ (còn hiệu lực chứng thư số, không bị thu hồi/tạm dừng theo 
quy định pháp luật) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 
quyền của Nhà thầu trên Hợp đồng điện tử với Vietsovpetro có giá trị pháp lý 
như chữ ký tay của người đại diện có thẩm quyền trên hợp đồng giấy; 

- Nhà thầu không phủ nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử chỉ vì: 

+ Hợp đồng được thể hiện, ký, gửi hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu; 
+ Việc ký được thực hiện trên bất kỳ nền tảng, phần mềm, hệ thống ký số nào, 

trong đó có hệ thống eOffice của Vietsovpetro; 
+ Nhà thầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền, 

con dấu, hoặc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt nhưng không 
thông báo kịp thời. 

4. Về tuân thủ pháp luật 
- Nhà thầu cam kết tuân thủ và duy trì tuân thủ các điều kiện pháp luật về sử dụng 

chữ ký điện tử/chữ ký số, dịch vụ chứng thực, giao dịch điện tử trong suốt thời gian 
giao kết và thực hiện Hợp đồng với Vietsovpetro. 

Đơn này được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu/văn bản giấy, có giá trị kể từ ngày 
ký và được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng điện tử giữa [Tên Nhà thầu] và Vietsovpetro, 
cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. 

…, ngày … tháng … năm … 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU 



 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  
 
Mẫu số 13. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 
Mẫu số 14. Biểu mẫu hợp đồng. 

 
 

 
 



 

Mẫu số 13 
 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 
 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 
Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 
  

Xí nghiệp dịch Vụ Cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị (XNDV) thuộc Liên doanh 
Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý Công ty đã trúng thầu: ...  thuộc Gói thầu số ... 
với các nội dung chính như sau: 

 
1. Phạm vi cung cấp:  
2. Giá trị trúng thầu: VNĐ (Bằng chữ:). Trong đó: 

+ Giá trị dịch vụ: VNĐ 
+ Thuế VAT:  VNĐ 

3. Thời hạn thực hiện dịch vụ:  
4. Điều kiện thực hiện dịch vụ:  
5. Điều kiện thanh toán:  
6. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: VNĐ (bằng 03% giá trị hợp đồng). Giấy bảo lãnh này 

có hiệu lực từ ngày ký Hợp đồng đến ngày Bên B hoàn thành các nghĩa vụ theo quy 
định của Hợp đồng cộng thêm 60 ngày lịch. 

7. Các điều kiện, điều kiện khác đã được hai Bên đàm phán và thỏa thuận 
Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký Hợp 

đồng, Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. 
Giá trị và thời hạn của giấy bảo lãnh như quy định tại Mục 7 nói trên. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà XNDV không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp 
đồng theo quy định thì sẽ được hiểu là Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp 
ứng yêu cầu của XNDV và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận lại bảo 
đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi 
công văn xác nhận về nội dung nêu trên.  

 
Trân trọng! 

 
 
 
 
Nơi nhận: 
- Như  trên, 
- Lưu VP, P.TM&DV 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 
GIÁM ĐỐC XN DỊCH VỤ 

 
 
 

ĐỖ MẠNH HÀ 

 



 

Mẫu số 14 
Biểu mẫu hợp đồng 

 
HỢP ĐỒNG 

 
SỐ:           /26/VSP-05/XNDV- 

 
V/v: THUÊ DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT  

AN NINH VÀ BARRIER CỔNG CẢNG 
 
 

                                     ĐƠN HÀNG SỐ: DV-2604/26-XNDV-TTH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIỮA  
LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO  

 
VÀ 

CÔNG TY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồ Chí Minh, 2026 



 

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG (ĐKC) 
 

1. ĐỊNH NGHĨA 
Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 
1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được 

hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo; 
1.3.  “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và 

được quy định tại Hợp đồng; 
1.4. “Nhà thầu phụ” là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu phụ do Nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT và được Nhà thầu ký hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  
1.5.  “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản 

sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 
1.6.  “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng hoá và 

dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí 
(nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 
1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ 

tùng; hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 
1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và 
điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 
 

2. TÀI LIỆU HỢP ĐỒNG VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN 
2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu 

thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích 
cho nhau.  

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  
a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 
b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 
c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 
d) Điều kiện chung của hợp đồng; 
e) E-Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 
f) E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu. 

 
3. LUẬT VÀ NGÔN NGỮ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 
 

4. THÔNG BÁO 
4.1. 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến hợp đồng phải 

được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng 
văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng 
về việc tiếp nhận thông tin. 

4.2. 4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên kia nhận được 
hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 
 



 

5. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 
5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy 

định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được 
thực hiện bằng một trong các hình thức sau: 
a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 
b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 
lập theo pháp luật Việt Nam. 
Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này là bảo 
đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 
hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 
5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  
5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn 

thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng. 
5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

 
6. KÝ HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ 
6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ 

quy định tại Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng 
nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách 
nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với 
phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 
Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ nêu trong E-
HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi được 
chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà 
thầu trong thực hiện hợp đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm 
theo yêu cầu của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà thầu phụ theo các 
điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu phụ. 
 

7. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
7.1. 7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa 

hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 
7.2. 7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong 

thời gian quy định tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào 
cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định 
tại Hợp đồng. 
 

8. PHẠM VI CUNG CẤP 
Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 
 

9. TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG, LỊCH HOÀN THÀNH CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 
(NẾU CÓ) VÀ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ 
Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực 
hiện theo theo quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hoá đơn, chứng 
từ tài liệu khác theo quy định tại Hợp đồng. 
 



 

10. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU 
Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm 
vi cung cấp quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các 
dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC. 
 

11. LOẠI HỢP ĐỒNG VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG 
11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  
11.2. Giá hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp 

hàng hoá và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở 
bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 
 

12. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ 
12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ phí phát sinh cho 

đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 
12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư 

tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí 
và được quy định tại Hợp đồng.  

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 
 

13. TẠM ỨNG 
13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, 

sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo 
lãnh tạm ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải 
chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng 
bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 
 

14. THANH TOÁN 
14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm 

theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng 
với chứng từ nộp theo quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã 
hoàn thành các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  
14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

 
15. QUYỀN TÁC GIẢ 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ 
liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản 
vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông 
qua Nhà thầu bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ 
sơ thuộc về bên thứ ba đó. 
 

16. SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG 
16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác 

liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, 
không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có 
văn bản đồng ý của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp 
trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể 



 

chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư 
cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình theo hợp đồng; trong trường 
hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ 
liệu hoặc thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ 
Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu 
không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư 
cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC 
không áp dụng đối với các thông tin sau đây: 
a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 
b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà 

thầu; 
c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải 

do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  
d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba không có 

nghĩa vụ bảo mật thông tin. 
16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do 

một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt 
hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 
 

17. THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN 
Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ phải tuân theo 
các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại Chương V không 
quy định đến một thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo 
thông số và tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia 
hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 
 

18. ĐÓNG GÓI HÀNG HOÁ 
18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình 

vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong hợp đồng. Trong quá trình vận 
chuyển, bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, 
nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích 
thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như 
khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... từ nơi xuất hàng đến 
địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện 
hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu 
có) quy định ở Hợp đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 
 

19. BẢO HIỂM 
Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo hợp đồng 
phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản 
xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 
 

20. VẬN CHUYỂN VÀ CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH   
20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 



 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao 
gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 
a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng 

hóa; 
b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 
c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng 

hóa; 
d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời 

gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ 
cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo 
về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng 
cho dịch vụ tương tự trong các hợp đồng khác. 
 

21. KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM HÀNG HÓA 
Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ 
liên quan theo quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra 
theo quy định của Hợp đồng. 
 

22. PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI 
Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 
 

23. BẢO HÀNH 
23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã 

nêu.   
23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay 

sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng 
hóa được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   
23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho 

Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến 
hành kiểm tra các khiếm khuyết đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà 
thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn 
quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm 
khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa 
chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ 
đầu tư tự sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác 
của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng. 
 

24. BỒI THƯỜNG VI PHẠM SÁNG CHẾ 
24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi 

thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ 
vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, 
bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu 
hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí 



 

tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo 
buộc vi phạm đó liên quan tới:   
a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt 

Nam;  
b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  
Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng 
hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong hợp đồng hoặc 
phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ 
phần nào của hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự 
kết hợp các thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp 
theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn 
đề quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà 
thầu. Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó 
hoặc thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối 
với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà 
thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại 
đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay 
khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu phụ, nhân sự của 
Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu 
cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm 
hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, 
quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày 
ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan 
đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào 
được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 
 

25. THAY ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LÝ 
Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm 
đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi 
hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc 
giá hợp đồng thì ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng 
với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng. Phần 
tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải 
trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 
ĐKC. 
 

26. BẤT KHẢ KHÁNG 
26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện 
bất khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa 
vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện được bất kỳ một 
nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều 
kiện nhà thầu bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn 
ngừa hợp lý, cẩn trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực 



 

hiện được những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực 
hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này 
còn hợp lý và thực tế. 

26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm 
soát của các bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc 
thực hiện hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc 
thiếu chú ý của các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới 
hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm 
dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng 
phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây 
ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, 
chuyển cho bên kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ 
chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  
Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa 
vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để 
hạn chế hậu quả của sự việc bất khả kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia 
hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian bên đó không thể thực hiện được 
công việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 
 

27. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG  
27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong 

phạm vi công việc của hợp đồng: 
a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng 

hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 
b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 
c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  
d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 
đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của hợp 
đồng quy định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất 
kỳ điều khoản nào trong hợp đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn 
thành dịch vụ liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa đổi 
hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, ngày giao hàng 
hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu 
nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của 
hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, 
có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số… tương đương hoặc tốt 
hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-
HSMT thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu 
tư xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp 
thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của hợp 
đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong hợp đồng, Chủ đầu 
tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa 
đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực 



 

hiện hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính 
hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và 
email đến địa chỉ email theo mẫu quy định tại  Hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi 
phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 
a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo hợp đồng đã 

ký kết; 
b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các 

chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường 
hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 
27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được 

một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết 
của hàng hóa: 
a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  
b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  
c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong hợp đồng; 
d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá hợp 
đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với 
phần giá trị giảm giá hợp đồng. 
Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá hợp 
đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm 
a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá 
hợp đồng. 
 

28. ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG  
28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản 

trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các 
dịch vụ liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng 
văn bản cho Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm 
tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá 
tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia 
hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung hợp 
đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm 
hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ 
đầu tư theo quy định tại Mục 22 ĐKC. 
 

29. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG  
29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà không gây tổn 
hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng khác bằng cách thông báo 
bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  
(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 

quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 
28 ĐKC;  

(ii)  Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 
(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định 



 

tại E-HSMT trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện hợp đồng; 
b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng theo điểm a 

khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự 
như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương 
thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi 
phí phụ trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, 
Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  
Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm 
dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong 
trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều 
kiện là việc chấm dứt hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền 
khởi kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  
 

30. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU  
Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định 
thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc 
thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ 
giao hàng, thực hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các 
tài liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao 
gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. 
Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

 
 
 
 
 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
HỢP ĐỒNG  

Số: _______/25/VSP-05/-XNDV - …………  
 

Theo nhu cầu của Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị (XNDV) thuộc 
LD Việt - Nga Vietsovpetro và khả năng thực hiện dịch vụ của Công ty _______________. 

 
 
Hôm nay, ngày…..tháng……năm 2026. 
 
 
Bên A: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO. 
 Địa chỉ:  105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại:  0254-3839871 
Fax:   0254-3839857 
Mã số thuế:  3500102414 
Số tài khoản: 0081000003080  
Ngân hàng:  TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu. 
Do ông:  Đỗ Mạnh Hà – Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư 
thiết bị (XNDV) thuộc LD Việt - Nga Vietsovpetro làm đại diện. 
(Theo Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro số: 120/UQ-PL ngày 
06/01/2026). 

 
 
Bên B:  

Địa chỉ:   
Điện thoại:  
Fax:    
Mã số thuế:  
Số tài khoản:  
Do Ông (Bà):  
 
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng này với các điều khoản như sau: 

 
Hai Bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng dịch vụ (“Hợp đồng”) với các điều kiện 

và điều khoản sau đây: 
 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
 

1.1. Theo yêu cầu của Bên A, Bên B sẽ thực hiện dịch vụ Bảo dưỡng hệ thống Camera 
giám sát an ninh và Barrier cổng cảng (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”) theo yêu cầu 
như đã nêu trong Phụ lục 01- Phạm vi công việc, và được yêu cầu chi tiết theo Phụ 
lục 02 – Yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng này. 
 

ĐIỀU 2. THAY ĐỔI NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

2.1. Bên A có thể thay đổi một phần hoặc bổ sung nội dung Công việc bất cứ lúc nào 
nhưng phải thông báo trước cho Bên B bằng văn bản. Sau khi có thông báo bằng văn 
bản của Bên A, Bên B sẽ cùng Bên A thảo luận và lập biên bản thay đổi nội dung 



 

Công việc trước khi tiến hành Công việc thay đổi liên quan, đồng thời:  

2.2. Bên B sẽ tính toán các thay đổi về chi phí và thời gian thực hiện Công việc khi thay 
đổi nội dung của Công việc; 

2.3. Hai bên sẽ xem xét những điều khoản của Hợp đồng có thể ảnh hưởng bởi các thay 
đổi này. 

2.4. Biên bản như đã nêu tại Điều 2.1 về sự thay đổi phải được người có thẩm quyền của 
hai Bên ký xác nhận và được xem như một phần không thể tách rời của Hợp đồng 
này.  

2.5. Bên B chỉ thực hiện công việc thay đổi liên quan sau khi Đại diện có thẩm quyền của 
Bên A đã đồng ý và ký xác nhận vào biên bản về thay đổi nội dung công việc. 

ĐIỂU 3: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

3.1. Loại Hợp đồng: Trọn gói. 

3.2. Tổng giá trị dự tính của Hợp đồng là:  VNĐ  
(Bằng chữ:), trong đó:  

- Giá trị dịch vụ:   VNĐ  

- Thuế GTGT (%):      VNĐ 
Giá trị hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở thực hiện dịch vụ tại XNDV, bao gồm 
giá trị dịch vụ và toàn bộ chi phí khác liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này. 
Giá trị dịch vụ nêu trên là cố định và không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của 
hợp đồng. Thuế GTGT là tạm tính và có thể thay đổi theo quy định của Nhà nước tại 
thời điểm phát hành hóa đơn. 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 

4.1 Bên A hỗ trợ Bên B những công việc sau: 
- Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tới công việc, dịch vụ. 

- Hỗ trợ phương tiện nâng hạ trong quá trình thi công lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa. 

- Phối hợp, tham gia cùng Bên B trong quá trình khảo sát và lập Biên bản bàn giao 
mặt bằng có xác nhận của đơn vị chủ quản (không quá 05 ngày kể từ ngày hai Bên ký 
kết hợp đồng). 

- Cung cấp các tài liệu về an toàn - bảo vệ môi trường: Quy định về quản lý 
ATSKMT đối với nhà thầu của LDVN Vietsovpetro (VSP-000-ATMT-448); Quy 
trình quản lý chất thải của LDVN Vietsovpetro (VSP-000-ATMT-435). 

4.2 Bên A giám sát và kiểm tra trong quá trình Bên B làm công tác dịch vụ: 
- Được quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát Bên B bất kỳ thời điểm hoặc giai 
đoạn nào của công việc dịch vụ. 

- Có quyền tạm hoãn hoặc đình chỉ công việc của Bên B, khi nhận thấy các mối 
nguy hiểm không đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và vi phạm về bảo vệ môi 
trường.  

4.3 Sau khi hoàn tất công việc, thoả mãn các điều kiện của Hợp đồng này, Bên A sẽ 
thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 9. 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

5.1. Phối hợp với XNDV (Cảng trưởng VSP, Phòng KTVT) khảo sát, lập Biên bản xác nhận 
tình trạng thiết bị của Bên A trước khi thực hiện công việc và Kế hoạch thực hiện công 
việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Camera & Barier, loa thông báo để trình lãnh đạo 



 

XNDV phê duyệt.  

5.2. Lập bảng tiến độ thực hiện dịch vụ. 

5.3. Cung cấp danh mục các phương tiện, trang thiết bị dụng cụ phù hợp để thực hiện dịch 
vụ: ghi rõ tên gọi, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng và phải đảm bảo an toàn, còn 
trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn... 

5.4. Cung cấp danh mục vật tư tiêu hao, thiết bị như tại Phụ lục 01 Hợp đồng - Phạm vi công 
việc và Bảng tính giá trị. 

5.5. Cung cấp các quy trình liên quan đến thực hiện dịch vụ như: biện pháp thi công; quy 
trình Bảo dưỡng sửa chữa, thi công lắp đặt; quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường 
và phòng chống cháy nổ phù hợp với công việc dịch vụ. 

5.6. Cung cấp danh sách các nhân sự tham gia thực hiện công việc dịch vụ, kèm theo chứng 
chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản copy có xác nhận của nhà thầu cung 
cấp dịch vụ). 

5.7. Trước khi thực hiện công việc, Bên B phải thông báo lịch làm việc cho Cảng trưởng 
VSP, tối thiểu trước 03 ngày làm việc. 

5.8. Cùng với XNDV thực hiện các thủ tục hành chính và thủ tục cần thiết khác (giấy phép 
ra vào Cảng, Biên bản bàn giao mặt bằng, Giấy phép sinh lửa nếu có, …) phù hợp theo 
quy định để tiến hành công việc. 

5.9. Bên B cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về an toàn lao động của LD 
Việt-Nga Vietsovpetro. 

5.10. Thực hiện đầy đủ các hạng mục, nội dung công việc dịch vụ và đảm bảo chất lượng, tiến 
độ như tại Phụ lục 01 Hợp đồng - Phạm vi công việc và Bảng tính giá trị. 

ĐIỀU 6: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

6.1. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng, hai Bên lập Biên bản bàn giao mặt bằng 
có xác nhận của đơn vị chủ quản (theo mẫu tại Phụ lục số 05 Hợp đồng). Sau đó, hai Bên 
tiếp tục tiến hành các công việc cần thiết theo trách nhiệm của mỗi Bên được quy định 
tại Điều 4 và 5 Hợp đồng. 

6.2. Thời hạn thực hiện công việc Bảo dưỡng, Sửa chữa hệ thống camera và barier cổng Cảng: 
02 đợt/năm (06 tháng/đợt), cụ thể:  

- Đợt 1: dự kiến bắt đầu từ ngày 01/10/2026 và kết thúc ngày 31/03/2027. 

- Đợt 2: dự kiến bắt đầu từ ngày 01/04/2027 và kết thúc ngày 30/09/2027. 

6.3. Dịch vụ: Thi công, lắp đặt và cài đặt hệ thống loa thông báo về công tác an toàn, an ninh 
tại các khu vực ngoài trời thông qua đường truyền cáp quang của hệ thống camera an 
ninh và thi công lắp đặt hệ thống cáp quang cho cầu 0. 

Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

6.4. Sau khi Bên B hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc theo quy định tại Điều 1.1 và 
6.1, 6.2, 6.3 Hợp đồng, Bên B có trách nhiệm bàn giao cho Bên A đầy đủ Hồ sơ kỹ thuật 
bao gồm: 

- Bản vẽ thi công, Biện pháp thi công (được trình phê duyệt trước khi thực hiện), sơ đồ 
nguyên lý, hướng dẫn sử dụng bảo trì hệ thống cáp quang và các hạng mục có liên quan. 

- Các tài liệu kỹ thuật/catalogue/manual kèm theo vật tư, thiết bị và chứng chỉ khác (nếu 



 

có) theo yêu cầu của hồ sơ hoàn công. 

Đồng thời hai bên sẽ tiến hành lập Biên bản nghiệm thu (theo mẫu tại Phụ lục 06 Hợp 
đồng) để làm cơ sở thanh toán Hợp đồng; trong đó ghi rõ số lượng và chất lượng dịch vụ 
cụ thể, đảm bảo các thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phải đảm bảo duy 
trì hoạt động bình thường, ổn định ở mọi chế độ vận hành.  

6.5. Bên A (ủy quyền cho Cảng trưởng, Trưởng P.KTVT thuộc Xí nghiệp Dịch vụ cảng và 
Cung ứng Vật tư Thiết) bị kiểm tra và xác nhận Biên bản nghiệm thu. Biên bản nghiệm 
thu phải được lãnh đạo XNDV phê duyệt. 

6.6. Địa điểm thực hiện: Bến cảng Vietsovpetro, số 69 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP. 
Hồ Chí Minh. 

ĐIỀU 7: GIAO NHẬN, KIỂM TRA THIẾT BỊ, VẬT TƯ TIÊU HAO (KÈM THEO 
DỊCH VỤ ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP  

7.1. Trang thiết bị, dụng cụ phải ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, có đầy đủ chứng chỉ 
kiểm định / hiệu chuẩn theo quy định. 

Vật tư tiêu hao do nhà thầu sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ phải phù hợp với 
các hạng mục công việc, đúng chủng loại, chất lượng, được phép sử dụng theo quy định 
của pháp luật. 

Vật tư và thiết bị được cung cấp phải đáp ứng các thông số, đặc tính kỹ thuật như được 
mô tả trong Phụ lục 02 – Yêu cầu kỹ thuật và có tài liệu kỹ thuật/ Catalogue chứng minh. 

7.2. Vật tư, thiết bị phải mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất không trước Quý IV 
năm 2025, có xuất xứ từ các nước thuộc EU/G7/ASIA/Châu Mỹ. 

7.3. Giao nhận, kiểm tra vật tư và thiết bị:  

Bên B có trách nhiệm giao vật tư, thiết bị để thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng tiến độ theo 
quy định tại Điều 6.2 và 6.3 Hợp đồng. 

Sau khi tập kết đầy đủ vật tư, thiết bị tại hiện trường, Bên B phải thông báo cho Bên A 
để kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt. Hai bên lập biên bản xác nhận tình trạng các hạng 
mục cần bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế; đồng thời xác nhận việc giao nhận kiểm tra 
vật tư, thiết bị sử dụng cho công việc (theo mẫu tại Phụ lục 03 - Biên bản xác nhận tình 
trạng thiết bị của Bên A trước khi thực hiện công việc và Kế hoạch thực hiện công việc). 
Biên bản phải được Lãnh đạo XNDV phê duyệt trước khi Bên B triển khai thực hiện 
công việc. 

7.4. Chứng chỉ kèm theo vật tư và thiết bị: 

- Chứng chỉ xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại hoặc cơ quan có thẩm quyền của 
nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp (đối với hàng nhập khẩu): Bản gốc hoặc bản 
chữ ký điện tử (eCo) có đường link để kiểm tra hoặc bản sao có xác nhận của nhà 
nhập khẩu.  
- Chứng chỉ chất lượng (CQ) do nhà sản xuất cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền 
cấp: Bản gốc hoặc bản điện tử có đường link để kiểm tra / hoặc bản sao có công 
chứng / hoặc bản sao có xác nhận của nhà nhập khẩu. 

ĐIỀU 8: BẢO HÀNH 

8.1. Bên B chịu trách nhiệm bảo hành đối với các hạng mục công việc và vật tư, thiết bị do 
mình cung cấp theo Hợp đồng. Thời hạn bảo hành được áp dụng như sau: 

- Đối với dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Camera và Barrier: thời hạn bảo hành 06 



 

tháng kể từ ngày Biên bản nghiệm thu được Lãnh đạo XNDV phê duyệt. 

- Đối với dịch vụ thi công, lắp đặt và cài đặt hệ thống loa thông báo cùng vật tư, thiết bị 
kèm theo: thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày Biên bản nghiệm thu được Lãnh đạo 
XNDV phê duyệt. 

8.2. Trong thời gian bảo hành, nếu Bên A phát hiện có sự cố liên quan đến công việc sửa 
chữa, bảo dưỡng Camera và Barrier, trong vòng 08 giờ khi Bên A thông báo sự cố, Bên 
B phải điều động nhân sự đến hiện trường để kiểm tra, khắc phục.  

8.3. Đối với phần dịch vụ và vật tư thiết bị còn lại, trong thời gian bảo hành, nếu Bên A phát 
hiện dịch vụ thực hiện không đạt yêu cầu, hệ thống hoạt động không ổn định, hoặc vật 
tư, thiết bị do Bên B cung cấp có khiếm khuyết, Bên A có quyền yêu cầu bên B tham gia 
kiểm tra, xác định nguyên nhân và khắc phục.  

8.4. Bất kỳ khiếu nại về chất lượng dịch vụ, hàng hóa hoặc sự không phù hợp nào của dịch 
vụ, hàng hóa so với yêu cầu của hợp đồng này sẽ phải được thông báo cho bên B không 
muộn hơn 01 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn bảo hành.  

8.5. Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, bằng chi 
phí của mình Bên B phải sửa chữa, thay thế vật tư, thiết bị, thực hiện lại phần dịch vụ 
không đạt yêu cầu và chạy thử, bảo đảm hệ thống hoạt động bình thường. 

8.6. Vật tư, thiết bị được thay thế hoặc phần công việc được thực hiện lại sẽ được bảo hành 
tương đương theo qui định trong Điều 8 của hợp đồng này và thời gian bảo hành sẽ được 
kéo dài thêm bằng khoản thời gian mà hàng hóa, dịch vụ không sử dụng được do khuyết 
tật.  

8.7. Trường hợp Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn việc khắc phục 
khiếm khuyết sau khi đã được Bên A thông báo bằng văn bản, Bên A có thể tự sửa chữa 
(nếu cần thiết). Bên B phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Bên A tư tự sửa 
chữa khiếm khuyết của hàng hóa, dịch vụ không ảnh hưởng đến các quyền khác của Bên 
A đối với Bên B theo hợp đồng. 

8.8. Mọi chi phí liên quan đến khuyết tật mà bên B phải chịu theo qui định của hợp đồng này 
sẽ được bên A khấu trừ vào giá trị còn phải thanh toán, bảo đảm thực hiện hợp đồng hoặc 
bằng thỏa thuận giữa hai Bên. 

ĐIỀU 9: THANH TOÁN 

9.1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, chia thành 
02 đợt theo khối lượng công việc thực tế hoàn thành được xác nhận trong Biên bản 
nghiệm thu được Lãnh đạo XNDV phê duyệt. Việc thanh toán được thực hiện trong thời 
hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, bao 
gồm: 

- Giấy đề nghị thanh toán (bản gốc);  
- Hóa đơn thuế GTGT (bản thể hiện của hóa đơn điện tử);  
- Biên bản bàn giao mặt bằng theo quy định tại Điều 4.1, 6.1 hợp đồng (bản gốc); 
- Biên bản xác nhận tình trạng thiết bị của Bên A trước khi thực hiện công việc và 

Kế hoạch thực hiện công việc theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7.3 Hợp 
đồng (bản gốc); 

- Chứng chỉ CO, CQ (theo quy định tại Điều 7.4 hợp đồng); 
- Biên bản nghiệm thu theo quy định tại Điều 6.4 hợp đồng (bản gốc);  
- Giấy bảo hành của Bên B theo quy định tại Điều 8 hợp đồng (bản gốc); 
- Hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại Điều 6.4 hợp đồng; 



 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (bản copy); 

Trong trường hợp hồ sơ thanh toán có sai sót, thiếu sót, mâu thuẫn hoặc chưa đáp 
ứng các yêu cầu của Hợp đồng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ thanh toán, Bên A sẽ thông báo cho Bên B để bổ sung, hoàn thiện. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, Bên B có trách 
nhiệm bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, và thời gian thanh toán đương 
nhiên được kéo dài thêm tương ứng với thời gian và tiến độ thanh toán quy định trong 
Hợp đồng 

9.2. Số tài khoản giao dịch của Bên B để thực hiện thanh toán theo Hợp đồng này được ghi 
tạitTrang 1 của Hợp đồng. 

ĐIỀU 10. BẢO HIỂM 

10.1 Bên B có trách nhiệm mua và duy trì đơn bảo hiểm trong suốt thời hạn thực hiện Công 
việc dịch vụ của hợp đồng cho con người, tài sản của bên B phù hợp với luật pháp Việt 
Nam và thông lệ quốc tế.  

10.2 Bên A đảm bảo cho Bên B và người của Bên B được miễn trách trước các cơ quan pháp 
luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 
với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 
của Bên A với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên B (ngoại trừ do lỗi cố ý của 
Bên B) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

10.3 Bên B có trách nhiệm bảo quản và trông coi máy móc, vật tư, trang thiết bị, tài sản của 
Bên A bàn giao cho Bên B trong suốt quá trình thực hiện, đồng thời Bên B chịu trách 
nhiệm bồi thường cho Bên A mọi tổn thất, thiệt hại đối với tài sản của Bên A nếu do lỗi 
của Bên B gây ra trong quá trình thực hiện hợp đồng mà những tổn thất, thiệt hại đó 
không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc dưới mức miễn thường theo các đơn bảo hiểm của 
Bên A. 

10.4 Bên B đảm bảo cho Bên A và người của Bên A được miễn trách trước các cơ quan pháp 
luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 
với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 
của Bên B với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên A (ngoại trừ do lỗi cố ý của 
Bên A) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

10.5 Hai bên cam kết không bên nào chịu trách nhiệm đối với bên kia và cả hai bên đồng ý 
biện hộ, bảo vệ và đảm bảo cho bên kia được miễn trách đối với tất cả những thiệt hại 
mang tính hậu quả phát sinh hay có liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện 
hợp đồng này. 

ĐIỀU 11. QUYỀN SỞ HỮU VÀ BẢO MẬT 

11.1. Bên B hiểu rằng tất cả các “Thông tin” đã biết và thu được trong quá trình thực hiện 
Hợp đồng này luôn là tài sản có giá trị lớn của Bên A. Tất cả các “Thông tin” này sẽ 
không được tiết lộ cho bất cứ Bên thứ ba nào nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản 
của Bên A. “Thông tin” ở điều này có nghĩa là tất cả các thông tin, tin tức, số liệu, tài 
liệu, báo cáo, dưới bất kỳ một dạng diễn đạt nào liên quan đến Hợp đồng này.  

11.2. Bên B đảm bảo sẽ không sử dụng những “Thông tin” này bằng bất cứ cách nào xuất 
phát từ mục đích tư lợi ngoại trừ được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.  

11.3. Nghĩa vụ bảo mật “Thông tin” không áp dụng trong trường hợp:  



 

11.3.1 Thông báo công khai là thông tin công cộng;  

11.3.2 Thông tin đó được xuất phát từ Bên thứ ba (ngoại trừ Đại diện của Bên A) mà Bên đó 
làm việc đó một cách hợp pháp nhưng những thông tin đó không phải xuất phát từ Bên 
A hoặc:  

11.3.3 Yêu cầu phải tiết lộ từ cơ quan hành chính hoặc cơ quan tài phán Nhà nước có thẩm 
quyền của Việt Nam.  

11.4. Điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng đã kết thúc.  

11.5. Bản quyền của các tài liệu, báo cáo, hình vẽ và các thông tin khác chuẩn bị bởi Bên B 
trong quá trình thực hiện Hợp đồng hoặc là kết quả của việc thực hiện Hợp đồng sẽ là 
tài sản riêng của Bên A.  

11.6. Bên A đảm bảo không cung cấp hoặc không tiết lộ thông tin, kỹ thuật và công nghệ 
trong hoạt động sản xuất của Bên B cho Bên thứ ba. 

ĐIỀU 12: ĐIẾU KHOẢN PHẠT 

12.1 Nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện công việc không đạt yêu cầu như quy định 
của Hợp đồng này, thì Bên B sẽ chịu phạt 08% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm. 

12.2  Nếu Bên B chậm trễ thời hạn bắt đầu thực hiện công việc theo yêu cầu của Bên A, hoặc 
chậm trễ thời hạn hoàn thành công việc và nghiệm thu công việc theo Hợp đồng này do 
lỗi của Bên B, thì Bên B chịu phạt theo mức:  

- 0,2 %/ ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày lịch đầu tiên.  
- 0,3%/ ngày giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho những ngày làm việc tiếp theo.  
Tổng số tiền phạt chậm không vượt quá 8% tổng giá trị Hợp đồng. 

12.3  Nếu Bên B thực hiện Công việc chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với yêu cầu của 
Bên A, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt 
thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu phạt một khoản tiền bằng 
08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm. 

12.4 Trong mọi trường hợp, tổng giá trị tiền phạt do vi phạm hợp đồng không được vượt quá 
8% giá trị của hợp đồng (Giá trị phạt là giá trị hợp đồng không bao gồm thuế GTGT).  

12.5 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm, Bên A sẽ toàn quyền: (1) khấu trừ khoản tiền phạt 
vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B tại Hợp đồng này hoặc 
theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên; (2) Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm 
thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên B mở bảo lãnh cho Bên A; (3) Bằng 
văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc 
thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho Bên A. 

12.6 Trường hợp sau đây Bên A không được phạt chậm:  

- Bất khả kháng theo quy định tại Điều 13. 
- Bất kỳ sự chậm trễ nào được chấp thuận bởi Bên A theo quy định tại Hợp đồng này. 
- Trong khi thực hiện công việc bất cứ thời gian chậm trễ được ghi nhận bằng văn 

bản do chờ Bên A cung cấp tài liệu liên quan cần thiết cho công việc.  

12.7 Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

ĐIỀU 13: BẤT KHẢ KHÁNG 

13.1 Việc áp dụng các quy định về sự kiện bất khả kháng được thực hiện theo Điều 26 ĐKC 
của Hợp đồng. Bên A và Bên B được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp 



 

đồng này, nếu trong phạm vi của việc thực hiện “Công việc” này bị ngăn cản bởi sự 
kiện bất khả kháng như cấm vận, chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, thiên tai (lũ 
lụt, động đất, sóng thần, … ),  dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được WHO/Quốc gia 
công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt..... 

13.2 Trong trường hợp, sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 60 ngày cộng dồn, mỗi Bên có 
quyền chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản mà không phải bồi thường thiệt hại cho Bên 
kia. Các nghĩa vụ thanh toán đối với phần công việc đã được thực hiện, nghiệm thu 
trước thời điểm chấm dứt Hợp đồng vẫn phải được các Bên thực hiện đầy đủ theo quy 
định của Hợp đồng. 

ĐIỀU 14. TẠM NGỪNG/CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG 

14.1. Phụ thuộc vào các quy định tại Điều 10.2 dưới đây, không bên nào có quyền đơn phương 
chấm dứt Hợp đồng.  

14.2. Tạm ngừng và chấm dứt thực hiện Hợp đồng:  

14.3. Bên A có thể tạm ngừng các hoạt động của Bên B liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng 
này tại bất cứ thời điểm nào nếu Bên A phát hiện ra Bên B có lỗi gây ảnh hưởng đến 
chất lượng và thời hạn thực hiện công việc.  

14.4. Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng này tại bất kỳ thời điểm nào nếu Bên B gây ảnh 
hưởng đến chất lượng và thời hạn thực hiện công việc và trong trường hợp Bên B có lỗi 
nhưng không khắc phục các lỗi đó theo yêu cầu của Bên A trong vòng 04 tuần kể từ 
ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên A.  

14.5. Trong trường hợp Bên A yêu cầu chấm dứt Hợp đồng, Bên B có quyền đề nghị Bên A 
thanh toán theo quy định tại Điều 4 và Phụ lục 1 của Hợp đồng đối với phần công việc 
đã được Bên B thực hiện và Bên A chấp nhận cho tới thời điểm chấm dứt.  

ĐIỀU 15: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

15.1. Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), 
Bên B phải nộp giấy Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục 4 của hợp đồng này). Bảo 
lãnh được cấp bởi Ngân hàng / Chi nhánh Ngân hàng hoạt động hợp pháp. Giá trị Bảo 
đảm thực hiện hợp đồng bằng 03% tổng giá trị hợp đồng.  

Giấy bảo đảm này có hiệu lực bằng thời hạn thực hiện hợp đồng quy định tại mục 3.1 
hợp đồng này cộng thêm 60 ngày lịch. 

15.2. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B chịu. 

15.3. Trong thời gian quy định tại Mục 11.1 nêu trên, Bên B không nộp bản gốc bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng cho bên A thì hợp đồng này sẽ không có hiệu lực và bên A sẽ tịch 
thu bảo đảm dự thầu của Bên B. 

15.4. Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 
chối/không thực hiện hợp đồng sau khi ký hợp đồng. 

15.5. Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp 
đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

15.6. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy Bảo đảm thực hiện Hợp 
đồng thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn 
thời gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm thực hiện hoặc gia hạn thời hạn thực 
hiện, đồng thời gửi cho Bên A Bảo đảm thực hiện hợp đồng đã gia hạn hiệu lực (bản 
gốc) chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi Bảo lãnh cũ hết hiệu lực. 



 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của 
Bên A, nếu Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực 
hợp đồng thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng 
giá trị phạt này không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng. Thu hồi khoản tiền phạt 
vi phạm này thực hiện theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng. 

ĐIỀU 16: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

16.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng thoả thuận nêu trên, mọi tranh chấp phát sinh đến việc 
thực hiện Hợp đồng này sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng trên nguyên 
tắc hợp tác và tôn trọng lẫn nhau.  

16.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Tòa 
án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Minh giải quyết. Phán quyết của Tòa án là cuối cùng 
và buộc hai Bên phải tuân thủ. Án phí do Bên thua kiện chịu. 

ĐIỀU 17: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 
 
13.1. Những vấn đề không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này, Hai 

Bên sẽ tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
 

13.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập 
thành văn bản và có chữ ký của cả Hai Bên. 

 
13.3. Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho 

Bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 
 

13.4. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký ghi ở trang 01 Hợp đồng cho đến khi hai 
Bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 
 

13.5. Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như hợp 
đồng đã được thanh lý. 
 

13.6. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây:  
(1) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 
(2) Thông báo trúng thầu; 
(3) Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên B ; 
(4) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi Hồ sơ mời thầu; 
(5) Các tài liệu khác quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

 
13.7. Hợp đồng được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau 

Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ  01 bản. 
 

  ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 



 

PHỤ LỤC SỐ 01 

PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ 

STT 

Danh mục 
dịch vụ và vật 
tư, thiết bị đi 

kèm 

Mô tả dịch vụ vật tư, 
thiết bị đi kèm 

NSX/ 
Xuất xứ 

Đơn vị 
tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

        

        

Cộng giá trị hợp đồng trước thuế  
Thuế GTGT ….%  
Tổng giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B    



 

PHỤ LỤC SỐ 02  

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
  



 

PHỤ LỤC SỐ 03 
 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CỦA BÊN A TRƯỚC KHI 
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Hợp đồng số: _______/26/VSP-05/ XNDV- 
 

             Phê duyệt 
              Giám đốc XNDV cảng và CƯVTTB 

 
 
 

        Đỗ Mạnh Hà 
        Ngày____tháng_____năm ____ 

 
 

Bên A: XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ CẢNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

Bên B:  

Thực 
hiện HĐ:  

Hợp đồng số ___ 
BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH VÀ BARIE CỔNG 
CẢNG 

I. XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ CỦA BÊN A TRƯỚC KHI THỰC HIỆN 
DỊCH VỤ: 
STT Tên thiết bị Vị trí Tình trạng thực tế Ghi chú 

     
     

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC: 

(Thực hiện theo nội dung yêu cầu chi tiết tại YCKT) 

 

 
Cam kết của Bên B: 
 
Ghi chú: 
……………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………. 

 
Đại diện Họ và tên Ngày tháng năm Chữ ký Ghi chú 

Công ty 
____ 

1/ 
……………………….. 
 
2/ 
……………………….. 

   

XNDV 
Cảng và 
cung ứng 
vật tư 
thiết bị 

1/ Đại diện cảng biển 
 
2/ Đại diện phòng 
KTVT 

   

 
 



 

PHỤ LỤC SỐ 04 
 

Phê duyệt – Утверждаю 
Giám đốc XNDV Cảng &Cung ứng vật tư ТB 

Директор ПОСОМ   
     
     

        
Đỗ Mạnh Hà 

Ngày……..tháng……..năm 20….  
 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN VẬT TƯ, THIẾT BỊ  
АКТ О ПРИЁМЕ - ПЕРЕДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЙ 

 
Ngày.… tháng…. năm  20….       
Căn cứ HĐ (biên bản) số:                          ký ngày…. tháng….năm 20… 
На основнии Договора нoмер:       
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây - Мы. Нижеподписавщиеся:   
  

1- Đại diện bên giao - Представители  поставщика:       
- Ông (Bà)      Chứcvụ:      
- Ông (Bà):   Chứcvụ:    
2- Đại diện bên nhận - Представители  получателя: 
      
2.1 XN dịch vụ cảng & cung ứng vật tư TB - ПОСОМ      
- Ông (Bà):     Chứcvụ:       
- Ông (Bà):     Chứcvụ:     
2.2 Đơn vị đặt hàng - Представители предприятия - заказчика:      
- Ông (Bà):      Chứcvụ:      
- Ông (Bà):      Chứcvụ:      
- Ông (Bà):     Chứcvụ:      
- Ông (Bà):     Chứcvụ:    
Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: - Произвели приёмо - 
передачу следующих товаров на складе:... 
 

  
STT 

Tên hàng, Ký hiệu, 
Quy cách 

ĐVT 
Thực nhập 
Фак. Получение 

Bao bì 
Chất lượng 
hàng 

П/П Наименование. 
Марка  товаров 

ЕД 
 

Số lượng 
Кол 

Trọng 
lượng 
Вес 

Тара 
 

Качество 

              

- Mẫu phân tích các mặt hàng No được lấy tại - Образец товара получен на складе:  

………………………………………………Ngày…….tháng……….năm 20….   

- Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………  Chức vụ -  Должность   

- Người lấy mẫu: - Лаборант:…………………………   Chức vụ - Должность 



 

Đối với những mặt hàng lấy mẫu phân tích nêu trên thì hàng chỉ chuyển chủ từ bên giao 
sang bên nhận. Sau khi có kết quả phân tích mẫu đạt yêu cầu như  mẫu chào hàng. Trong 
thời gian chờ kết quả phân tích mẫu, bên nhận (XNDV hoặc đơn vị đặt hàng) nhận giữ hộ. 

CHỨNG TỪ KÈM THEO - Прилагаемые документы:      

- Chứng chỉ phẩm chất - Сертификат:…………………………………………………… 

- Hóa đơn ( phiếu xuất kho ) - Счёт: ………………………………………………………  

- Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng ( Перечень товаров) gồm __bản __tờ 

- Các chứng từ khác - Другие документы : ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
…………  

Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được Giám 
đốc XNDV Cảng & Cung ứng vật tư TB và lãnh đạo đơn vị đặt hàng phê duyệt (trường hợp 
giao nhận thẳng cho đơn vị đặt hàng thì biên bản này phải được thủ trưởng đơn vị đặt hàng 
phê duyệt trước ). 

Ngày giao hàng của lô hàng này là …       
  
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO  KÝ TÊN - Подписи  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN 
Представители  поставщика:           Представители  получателя:  
( Họ tênvà chữ ký )       ( Họ tênvà chữ ký )   
        
Xác nhận chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc đơn vị đặt hàng (nếu có) - Справка 
лаборатории (заказчика) по качеству 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
Đại diện phòng thí nghiệm (Hoặc đơn vị đặt hàng ) - Представитель лаборатории  
(заказчика) 
Họvà tên - Фамиля...............................................   Ký tên: Подпись 
            
       Ngày……..tháng……..năm 20…. 
Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng hóa, 
chứng chỉ chất lượng & được kiểm tra chất lượng v.v. phù hợp với các quy định của hợp 
đồng (Biên bản) Заключение:         
Состояние товаров. Количество марки. Место происхождения. Сертификат по 
качеству и проверка качества....выщеуказнных товаров соответствуют условиям 
Договора: 
T.P Kỹ thuật Vật tư - Начальник ПТО       
Ký tên: Подпись     Ngày…….tháng……..năm 20…. 
Trưởng phòng TMDV - Начальник ОКиУПиУ       
  
Ký tên: Подпись    Ngày…….tháng……..năm 20 
  



 

 
PHỤ LỤC SỐ 05  

 
 

Phê duyệt  
P. Giám đốc XNDV  

 
 

                                                          Ngày.....tháng.......năm 2026.  
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG  
 

Căn cứ:  

- Hợp đồng dịch vụ số ……../26/VSP-05/XNDV-       ký ngày ....../........../2026 giữa Xí nghiệp Dịch 
vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị (XNDV) thuộc LD Việt - Nga Vietsovpetro với Công ty ........ 

Hôm nay, vào hồi ……..ngày ……. tháng ……. năm 2026, tại số 69 Đường 30/4, P. Rạch Dừa, Tp 
Hồ Chí Minh. Các Bên gồm:  

BÊN BÀN GIAO (BÊN A): LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO _ XÍ NGHIỆP 
DỊCH VỤ CẢNG VÀ CUNG ỨNG VẬT TƯ THIẾT BỊ.  
Địa chỉ : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh.  

Điện thoại : 0254-3839871 Fax : 0254-3839857  

Đại diện :  

Ông/Bà : .......................Chức vụ: ...................  

Ông/Bà : .......................Chức vụ: .....................  

BÊN NHẬN BÀN GIAO (BÊN B): CÔNG TY .......  
Địa chỉ : ...............  

Điện thoại : .............  

Ông/Bà : ........... - ................. làm đại diện.  

Hai bên thống nhất tiến hành bàn giao và nhận bàn giao mặt bằng …………… 

kể từ ngày để tiến hành thi công sửa chữa theo các điều khoản quy định tại Hợp đồng số 
………………… ngày với các nội dung sau:  

STT Nội dung bàn giao Số lượng/ Diện tích Đánh giá Ghi chú 
     

 
- Bên A bàn giao mặt bằng thi công cho bên B theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt;  
- Mặt bằng đủ điều kiện thi công ngay sau khi Bên A bàn giao;  
- Bên B phải triển khai thi công công trình trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Bên A bàn giao 
mặt bằng;  
- Bên B tiến hành lập tiến độ thi công chi tiết của công trình tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi 
hoàn thành công trình;  
- Hai bên phải tuân thủ tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng xây dựng, được nêu trong Biên 
bản này.  
Biên bản này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……../26/VSP-05/XNDV-       . Biên 
bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.  
 
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN BÀN GIAO  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO 
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BIÊN BẢN NGHIỆM THU 
 

LD VIET-NGA “ VIETSOVPETRO”  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XNDV      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 
   Phê duyệt  

                     Lãnh đạo XNDV  
       
 
 
           Ngày      tháng       năm 2026 
 
 
Căn cứ hợp đồng số……. /26/VSP-05/XNDV-      ký ngày ...../............./2026. 
1. Dịch vụ: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH VÀ BARRIER 
CỔNG CẢNG  
2. Địa điểm: Số 69 Đường 30/4 phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh.  
3. Thành phần tham gia nghiệm thu  
Đại diện Xí Nghiệp Dịch vụ cảng và Cung Ứng Vật Tư Thiết Bị (XNDV) gồm :  
1 -________________ Chức vụ : ____________________  
2 -________________ Chức vụ : ____________________  
Đại diện (nhà thầu) : Công ty ………………………….  
1 -________________ Chức vụ : ____________________  
2 -________________ Chức vụ : ____________________  
4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:  
Bắt đầu: giờ ngày ......tháng ..................năm 202...  
Kết thúc: giờ ............ngày ............tháng năm 202........  
Tại số 69 đường 30/4 phường Rạch Dừa thành phố Hồ Chí Minh.  
5. Đánh giá dịch vụ:  
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:  
b) Về thời gian thực hiện dịch vụ: kể từ ngày của biên bản bàn giao mặt bằng, là ngày  
c) Khối lượng dịch vụ hoàn thành (ghi tên và số Biên bản xác nhận khối lượng công việc hoàn 
thành)  
d) Giá trị hợp đồng dịch vụ:  
e) Chất lượng dịch vụ:  
f) Các ý kiến khác (nếu có)  
Kết luận của hội đồng nghiệm thu: 
Toàn bộ công việc, dịch vụ được quy định trong Hợp đồng số ___________ ký ngày _______ về 
việc _______ đã được nhà thầu (Bên B) thực hiện đầy đủ theo quy định của Hợp đồng và đã được 
chấp nhận bởi XNDV vào ngày _________.  
Việc ký Biên bản này không giải phóng nhà thầu khỏi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về trách 
nhiệm bảo hành theo quy định tại Điều _____ (Bảo hành) của Hợp đồng. 
 
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU  ĐẠI DIỆN XNDV 
 
 

 
 
 



 

PHỤ LỤC SỐ 07  
MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 
Ngày         tháng        năm 

 
THƯ BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 
Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được 
ký giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi 
là “BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là 
“BÊN BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ 
hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 
THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 
_______sau đây gọi là “Ngày hết hiệu lực”. Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 
nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN 
THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO 
LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN 
ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của 
Hợp đồng.  
BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN 
THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, 
tổng không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm 
nghĩa vụ theo Hợp đồng. 
Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 
THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO 
LÃNH hay không. 
Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 
HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 
BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh 
chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp 
đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải 
quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  
BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ 
nào theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, 
gia hạn nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ 
HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 
Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên 
sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ 
hưởng theo Thư bảo lãnh.   
Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 
phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của 
Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng 
tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo 
quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 
THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản và không được phép chuyển 
nhượng. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 
       (Ký tên và đóng dấu) 



 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá 

kỹ thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Số ĐHXN - № заявки: 90.XNDV-0218/26-TDV 

STT 

П/п 

Mã Vật Tư

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики 

ĐVT

Ед. Изм. 

Số Lượng

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II. DỊCH VỤ 

1 998.003.00001 

Bảo trì Barier kiểm soát 

phương tiện- 

Техническое обслуживание

шлагбаума контроля

транспортных средств 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным

техническим требованиям 
Lot 2,00 

2 998.003.00001 

Bảo trì, sửa chữa Hệ thống

Camera ngoài trời (26

camera)- 

Техническое обслуживание

и ремонт наружной системы

видеонаблюдения (26 камер) 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным

техническим требованиям 
Lot 2,00 

3 998.003.00001 

Bảo trì, nâng cấp Hệ thống

quản lý Camera- 

Техническое обслуживание

и модернизация системы

управления

видеонаблюдением 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным

техническим требованиям 
Lot 2,00 

4 998.003.00001 

Lắp đặt, cài đặt các loại

Camera: (Camera do XNDV 

cung cấp)- 

Монтаж и настройка камер

видеонаблюдения

различных типов (Камеры

предоставляются Посом) 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным

техническим требованиям 
Pce 8,00 

DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo dưỡng hệ thống Camera giám sát an ninh và 

Barrier cổng cảng /Техническое обслуживание системы видеонаблюдения и барьеров Морского Порта 
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5 

 

 

998.003.00001 

Bảo trì bộ Màn hình Led P5 

Pro Outdoorю- 

Техническое обслуживание 

светодиодного LED-экрана 

P5 Pro Outdoor 

 

 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным 

техническим требованиям 

 

 

Lot 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

998.003.00001 

Thi công, lắp đặt và cài đặt hệ 

thống loa truyền thanh ngoài 

trời thông qua đường truyền 

cáp quang sẵn có cho 7 khu 

vực- 

Монтаж, установка и 

настройка наружной 

системы громкоговорящей 

связи (оповещения) через 

существующую 

волоконно-оптическую 

линию связи для 7 зон. 

 

 

 

 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным 

техническим требованиям 

 

 

 

 

 

Lot 

 

 

 

 

 

1,00 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

998.003.00001 

Thi công, lắp đặt cột trụ thép 

gắn Camera + Loa và Đường 

cáp quang tại cầu 0- 

Монтаж и установка 

стальной опоры для 

крепления камеры и 

громкоговорителя, а cũng 

как прокладка 

волоконно-оптического 

кабеля на мосту №0 

 

 

 

Theo như yêu cầu kỹ thuật đính kèm - По приложенным 

техническим требованиям 

 

 

 

 

Lot 

 

 

 

 

1,00 

 

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

027.021.00007* 

 

 

 

 

 

Bộ loa truyền thanh thông báo 

ngoài trời (IP) - Комплект 

уличных громкоговорителей 

IP-оповещения 

 Bàn điều khiển IP thông báo/ IP-консоль оповещения: 
- Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD/LED kích thước 

từ 4.3 inch đến 7 inch; độ phân giải tối thiểu 480 x 272/ Экран: 

сенсорный ЖК/Светодиодный дисплей от 4.3 до 7 дюймов; 

разрешение не менее 480 x 272. 

- Tính năng đàm thoại 2 chiều/ Функция двухсторонней 

связи 

- Quản lý vùng: 16 zone trở lên/ Управление зонами: 16 зон 

и более 

- Giao thức kết nối: Hỗ trợ giao thức SIP/ Протокол 

подключения: поддержка протокола SIP. 

- Tiêu chuẩn: RoHS hoặc tương đương/ Стандарт: RoHS или 

эквивалент 

- Nguồn cấp: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE) chuẩn 

IEEE 802.3af/at/ Питание: поддержка технологии (PoE) 
стандарта IEEE 802.3af/at 

 

 

 

 

 

 

 

Set 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 
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    Bao gồm: phần mềm cài đặt, Micro cổ ngỗng và loa nén IP ngoài 

trời dùng cho 7 khu vực (tương thích và đồng bộ với Bàn điều 

khiển IP)/ В комплекте: программное обеспечение, микрофон 

на гусиной шее и наружный IP-рупор для 7 зон (совместимые 

и синхронизированные с IP-консолью) 

   

 

(*) : New items  

 



 

  

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ 

BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH VÀ BARIER 

CỔNG CẢNG 

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 

1.1. Mục đích sử dụng: 

- Nhằm đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động liên tục của hệ thống Camera và Barier 

giám sát an ninh tại Cảng “Vietsovpetro” trong điều kiện tốt nhất. 

- Đảm bảo an ninh khu vực Cảng biển 

1.2. Đặc điểm kỹ thuật dịch vụ: 

a. Hệ thống kiểm soát phương tiện: 

- Hệ thống Barier kiểm soát phương tiện: Barie chuyên dùng Access pro.L công nghệ 

Đức có chiều dài thanh chắn 6m, sử dụng động cơ MHTM™ MicroDrive , Phần trong 

của thanh chắn "VarioBoom" được thiết kế dạng khủy với góc nghiêng 35° so với 

phương ngang giúp giảm lực ma sát và tăng tốc trong quá trình barier đóng hoặc mở, 

đáp ứng lưu lượng xe qua vào giờ cao điểm. 

b. Hệ thống CCTV (Camera) giám sát an ninh: 

- Hệ thống Camera giám sát an ninh Cảng biển, kho tàng bến bãi, nhận dạng biển số xe, 

quan sát thùng xe phải ghi lại những thông tin, đối chiếu, lưu trữ và truy xuất. Việc ghi 

hình được đảm bảo liên tục và lưu trữ tối thiểu 180 ngày theo Nghị định 67/2020/NĐ-

CP (điều kiện giám sát khu vực làm việc của doanh nghiệp được ưu tiên về thủ tục hải 

quan) 

- Việc kiểm soát và truy xuất dữ liệu phải tích hợp và kết nối tổng thể tại các vị trí: điều 

hành Đội Bảo vệ Vietsovpetro, điều hành an ninh Cảng Vietsovpetro và những người 

có trách nhiệm của XNDV. 

- Hệ thống Camera IP hoạt động bằng công nghệ IP, truyền dẫn tín hiệu bằng các bộ thu 

phát sóng không dây wireless UBIQUITI & LIGOWAVE và được kết nối mạng Internet 

nội bộ của VSP. 

- Báo cáo, tổng hợp số liệu ra vào cổng Cảng được trích xuất để phục vụ cho các nhu cầu 

kiểm soát, theo yêu cầu và phù hợp với hệ thống quản lý hiện hành của Vietsovpetro. 

c. Màn hình Led P5 Pro Outdoor: 

- Kết nối với hệ thống trung tâm, dùng để cung cấp các thông báo của Petrovietnam, của 1 
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Vietsovpetro, của Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng vật tư thiết bị và của các cơ 

quản quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến kế hoạch khai thác Bến cảng 

Vietsovpetro, thông tin an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, các thông báo sơ 

đồ giao thông khi có các dự án, sự kiện, có khu vực hạn chế hoặc cấm đi lại; thông tin 

liên quan đến đón và hướng dẫn an ninh, an toàn cho các đoàn công tác các cấp ra vào 

Bến cảng; cung cấp thông tin phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập, điều hành 

và chỉ huy trong các tình huống thông tin an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ 

trong khu vực Bến Cảng Vietsovpetro. 

- Kích thước hiển thị Led: 2.240mm x 3.840 mm. 

- Diện tích hiển thị led: 8,6 m2. 

- Độ phân giải màn hình: 448 x 768 = 344.064 pixel. 

- Tần số làm tươi hình ảnh: ≥ 3.840 Hz. 

d. Hệ thống loa truyền thanh ngoài trời IP thông qua đường truyền cáp quang hiện có của hệ thống 

Camera, cho phép quản lý tập trung và điều khiển từ phòng trung tâm qua micro, thông qua 

mạng internet/LAN, thích hợp công nghệ PoE để quản lý loa qua phần mềm. Nhằm mục đích 

thông báo về công tác an toàn, an ninh tại các khu vực ngoài trời. 

1.3. Điều kiện môi trường làm việc: 

- Khí hậu môi trường biển, nhiệt đới nóng ẩm. 

- Nhiệt độ môi trường 30oC – 40oC 

- Độ ẩm tương đối đến 95% 

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ: 

2.1. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Camera & Barie cổng Cảng: 

- Chu kỳ bảo dưỡng: Bảo trì định kỳ 06 tháng/đợt (02 đợt/năm). 

- Phạm vi và khối lượng công việc: như phụ lục 1 đính kèm. 

- Các bước thực hiện: 

 Nhà thầu khảo sát thực tế tại Cảng VSP, đánh giá trình trạng kỹ thuật của từng hạng 

mục cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế, sau đó lập báo cáo đề xuất các giải pháp kỹ 

thuật để thực hiện công việc. 

 Lập sơ đồ hoạt động của hệ thống, cập nhật (nếu có thay đổi) có thể hiện rõ nguồn 

cấp điện, nguồn cấp phát wifi, sơ đồ đấu nối tại các vị trí gắn camera và thiết bị của hệ 

thống. 

 Các thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phải đảm bảo duy trì hoạt động 

bình thường, ổn định ở mọi chế độ vận hành (nhà thầu cùng đại diện XNDV kiểm tra, 

lập biên bản nghiệm thu). 

2.2. Dịch vụ thi công, lắp đặt và cài đặt hệ thống loa thông báo về công tác an toàn, an ninh 

tại các khu vực ngoài trời thông qua đường truyền cáp quang của hệ thống camera an 

ninh 

- Phạm vi và khối lượng công việc: như phụ lục 1 đính kèm. 

- Các bước thực hiện: 

 Nhà thầu khảo sát thực tế tại Cảng VSP, đánh giá trình trạng kỹ thuật của từng hạng 
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mục cần bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế, sau đó lập báo cáo đề xuất các giải pháp kỹ 

thuật để thực hiện công việc. 

 Lập sơ đồ hoạt động của hệ thống, cập nhật (nếu có thay đổi) có thể hiện rõ nguồn 

cấp điện, nguồn cấp phát wifi, sơ đồ đấu nối tại các vị trí gắn camera và thiết bị của hệ 

thống. 

  Các thiết bị sau khi bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phải đảm bảo duy trì hoạt động 

bình thường, ổn định ở mọi chế độ vận hành (nhà thầu cùng đại diện XNDV kiểm tra, 

lập biên bản nghiệm thu). 

2.3. Thời hạn bảo hành: 

- Mục 2.1: Nhà thầu Bảo hành 06 tháng cho từng đợt thực hiện dịch vụ bảo dưỡng và 12 

tháng đối với vật tư (thiết bị) do nhà thầu cung cấp tính từ ngày 2 bên ký biên bản 

nghiệm thu. 

- Mục 2.2: Nhà thầu bảo hành 12 tháng đối với phần dịch vụ thi công, lắp đặt và vật tư 

kèm theo. 

2.4. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Cảng Vietsovpetro, số 69 đường 30/4, Phường Rạch 

Dừa, TP. HCM. 

3. YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG DỊCH VỤ: 

3.1. Nhà thầu cam kết cung cấp trọn gói dịch vụ bao gồm thiết bị và vật tư tiêu hao (như phụ 

lục 1 đính kèm). 

3.2. Vật tư, thiết bị do XNDV cung cấp để thực hiện dịch vụ (gồm Camera; bộ nguồn, bộ 

thu phát tín hiệu). 

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VẬT TƯ KÈM THEO DỊCH VỤ: 

4.1. Nhà thầu lập danh mục vật tư, thiết bị cần thay thế theo từng hạng mục công việc đảm 

bảo đủ số lượng (như phụ lục 1 đính kèm); 

4.2. Hàng hóa được cung cấp phải đáp ứng các thông số, đặc tính kỹ thuật như được mô tả 

trong phụ lục 1 của YCKT và có tài liệu kỹ thuật/ Catalogue chứng minh. 

4.3. Xuất xứ: EU/G7/ASIA/Châu Mỹ; 

4.4. Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất không trước Quý 4 năm 2025; 

4.5. Vật tư, thiết bị kèm theo dịch vụ phải được kiểm tra trước khi đưa vào lắp đặt. 

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT 

TƯ TIÊU HAO DO NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ. 

5.1. Trang thiết bị, dụng cụ phải ở trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, có đầy đủ chứng chỉ 

kiểm định/hiệu chuẩn theo quy định. 

5.2. Vật tư tiêu hao do nhà thầu sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ phải phù hợp với 

các hạng mục công việc, đúng chủng loại, chất lượng, được phép sử dụng theo quy định 

của pháp luật. 

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU: 

6.1. Yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu: 
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- Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có giấy phép hoạt động kinh doanh có chức năng phù hợp 

với ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống Camera & Barier. 

- Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có ít nhất 02 hợp đồng chứng minh đã từng thực hiện dịch 

vụ có quy mô, tính chất tương tự về công việc bảo dưỡng, sửa chữa / cung cấp, lắp đặt 

hệ thống Camera và barie ra vào tự động trở lên trong 3 năm trở lại đây; Nhà thầu/Liên 

danh nhà thầu có 01 hợp đồng về cung cấp, lắp đặt hệ thống âm thanh; (chứng minh 

bằng hồ sơ tài liệu). 

- Nhà thầu phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ phù hợp với yêu cầu công việc 

dịch vụ, trong tình trạng kỹ thuật hoàn hảo, có lý lịch rõ ràng và còn thời hạn kiểm định. 

- Nhà thầu có kinh nghiệm, am hiểu các hệ thống tương tự mạng VSP và đã thực hiện ít 

nhất 1 hợp đồng liên quan đến công tác lắp đặt/bảo dưỡng/ sửa chữa hệ thống camera cho 

các Cảng biển. 

6.2. Yêu cầu về năng lực nhân sự: 

- Nhân lực thực hiện dịch vụ phải có ít nhất 2 nhân sự trực tiếp thực hiện lắp đặt, cài đặt 

hệ thống Camera, loa thông báo: có trình độ Đại học/Cao đẳng chuyên nghành về 

Điện/Tự động hóa / IT phù hợp với công việc và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực 

hiện dịch vụ lắp đặt, cài đặt, bảo trì hệ thống Camera & Barier. Toàn bộ nhân viên kỹ 

thuật thực hiện dịch vụ phải có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn lao động, đủ sức 

khỏe theo quy định của Nhà nước (chứng minh bằng hồ sơ). 

- Trong đó, các nhân sự chủ chốt của nhà thầu huy động để đảm nhiệm các chức danh 

dưới đây, cần đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Trưởng nhóm giám sát bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống Camera và Barie: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành 

Điện /Tự động hóa / IT; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống 

Camera và barie - loa thông báo; 

- Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm II còn hiệu lực; 

- Giấy khám sức khỏe phù hợp với công việc. 

b) Các nhân sự trong nhóm trực tiếp thực hiện dịch vụ tại hiện trường: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành 

Điện/ Tự động hóa / IT; 

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống 

Camera và barie; loa thông báo 

- Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm III còn hiệu lực; 

- Giấy khám sức khỏe phù hợp với công việc. 

c) Nhân sự Phụ trách an toàn: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên; 

- Có giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm II còn hiệu lực; 

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm; 

- Giấy khám sức khỏe phù hợp với công việc. 

6.3. Nhà thầu phải có khả năng điều động nhân sự ngay (trong vòng 08 giờ) khi có sự cố liên 

quan đến công việc sửa chữa, bảo dưỡng Camera & Barier trong thời gian bảo hành. 

7. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ: 
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7.1. Dịch vụ : Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Hệ Thống Camera Và Barier Cổng Cảng: 

- Thời gian thực hiện dịch vụ: 02 đợt/năm (06 tháng/đợt). 

 Đợt 1: dự kiến bắt đầu từ ngày 01/10/2026 và kết thúc ngày 31/03/2027; 

 Đợt 2: dự kiến bắt đầu từ ngày 01/04/2027 và kết thúc ngày 30/09/2027 

7.2. Dịch vụ: Thi công, lắp đặt và cài đặt hệ thống loa thông báo về công tác an toàn, an ninh 

tại các khu vực ngoài trời thông qua đường truyền cáp quang của hệ thống camera an 

ninh và thi công lắp đặt hệ thống cáp quang cho cầu 0. 

- Thời gian thực hiện: trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng giữa 2 bên 

8. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU: 

Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm khi thực hiện dịch vụ: 

8.1. Phối hợp với XNDV (Cảng trưởng VSP, Phòng KTVT) khảo sát, lập kế hoạch thực hiện 

công việc bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống Camera & Barier, loa thông báo để trình lãnh 

đạo XNDV phê duyệt. 

8.2. Lập bảng tiến độ thực hiện dịch vụ 

8.3. Cung cấp danh mục các phương tiện, trang thiết bị dụng cụ phù hợp để thực hiện dịch 

vụ: ghi rõ tên gọi, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng và phải đảm bảo an toàn, còn 

trong thời hạn kiểm định/hiệu chuẩn... 

8.4. Cung cấp danh mục vật tư tiêu hao, thiết bị như phụ lục 1 đính kèm. 

8.5. Cung cấp các quy trình liên quan đến thực hiện dịch vụ như: biện pháp thi công; quy 

trình Bảo dưỡng sửa chữa, thi công lắp đặt; quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh môi 

trường & phòng chống cháy nổ phù hợp với công việc dịch vụ. 

8.6. Cung cấp danh sách các nhân sự tham gia thực hiện công việc dịch vụ, kèm theo chứng 

chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp (bản copy có xác nhận của nhà thầu cung 

cấp dịch vụ). 

8.7. Trước khi thực hiện công việc, Nhà thầu phải thông báo lịch làm việc cho Cảng trưởng 

VSP, tối thiểu trước 3 ngày làm việc. 

8.8. Cùng với XNDV thực hiện các thủ tục hành chính và thủ tục cần thiết khác (giấy phép 

ra vào Cảng, Biên bản bàn giao mặt bằng, giấy phép sinh lửa nếu có, …) phù hợp theo 

quy định để tiến hành công việc. 

8.9. Nhà thầu cam kết chấp hành nghiêm các nội quy, quy định về an toàn lao động của LD 

Việt-Nga Vietsovpetro. 

8.10. Thực hiện đầy đủ các hạng mục, nội dung công việc dịch vụ và đảm bảo chất lượng, 

tiến độ như phụ lục 1 kèm theo. 

9. TRÁCH NHIỆM CỦA VIETSOVPETRO: 

9.1. Hỗ trợ cho các nhà thầu những công việc sau: 

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tới công việc dịch vụ. 

- Hỗ trợ phương tiện nâng hạ trong quá trình thi công lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa. 

- Phối hợp, tham gia cùng nhà thầu trong quá trình khảo sát và lập biên bản bàn giao mặt 
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bằng có xác nhận của đơn vị chủ quản (không quá 5 ngày kể từ ngày hai bên ký kết hợp 

đồng). 

- Cung cấp các tài liệu về an toàn - bảo vệ môi trường: Quy định về quản lý ATSKMT 

đối với nhà thầu của LDVN Vietsovpetro (VSP-000-ATMT-448); Quy trình quản lý 

chất thải của LDVN Vietsovpetro (VSP-000-ATMT-435). 

9.2. Giám sát và kiểm tra trong quá trình nhà thầu làm công tác dịch vụ: 

- Được quyền thực hiện việc kiểm tra, giám sát nhà thầu bất kỳ thời điểm hoặc giai đoạn 

nào của công việc dịch vụ. 

- Có quyền tạm hoãn hoặc đình chỉ công việc của nhà thầu, khi nhận thấy các mối nguy 

hiểm không đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và vi phạm về bảo vệ môi trường. 

10. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

10.1. Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn của Vietsovpetro; trong đó có 

“Quy định quản lý an toàn - sức khỏe – môi trường đối với các nhà thầu làm việc trên 

các công trình của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro VSP-000-ATMT-448” và “Quy 

trình quản lý chất thải của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, VSP-000- ATMT-435). 

10.2. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, nội quy của XNDV, LDVN Vietsovpetro trong 

thời gian tiến hành công việc. 

11. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT: 

Nhà thầu được yêu cầu cung cấp các tài liệu sau: 

11.1. Yêu cầu về tài liệu/hồ sơ kỹ thuật cung cấp kèm theo khi chào thầu: 

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu gồm: giấy phép hoạt động kinh doanh, tài liệu, kinh 

nghiệm, biện pháp thi công và các quy trình liên quan đến thực hiện dịch vụ… 

- Danh sách và hồ sơ năng lực của các nhân sự chủ chốt thực hiện dịch vụ kèm theo các 

chứng chỉ liên quan. (chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn nhóm 2, 3…) 

- Sơ đồ tổ chức của Nhà thầu để thực hiện dịch vụ 

- Danh mục trang thiết bị, dụng cụ huy động, vật tư và phụ tùng để thực hiện công việc 

dịch vụ, kèm theo các chứng chỉ hiệu chuẩn/kiểm định đối với các thiết bị, công cụ có 

yêu cầu. 

- Danh mục vật tư, thiết bị Nhà thầu cung cấp kèm theo tài liệu kỹ thuật/catalogue ... 

- Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ. 

11.2. Yêu cầu về tài liệu /hồ sơ kỹ thuật sau khi thực hiện dịch vụ: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc. 

- Bản vẽ thi công, Biện pháp thi công (trình phê duyệt trước khi thực hiện), sơ đồ nguyên 

lý, Hướng dẫn sử dụng bảo trì hệ thống cáp quang và các hạng mục có liên quan. 

- Các tài liệu kỹ thuật/catalogue/manual kèm theo vật tư, thiết bị và chứng chỉ khác (nếu 

có) theo yêu cầu của hồ sơ hoàn công. 

12. CHỨNG CHỈ CẦN THIẾT 

Đối với vật tư- thiết bị cung cấp kèm theo dịch vụ: 
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12.1. Chứng chỉ xuất xứ CO (đối với hàng nhập khẩu) được xác nhận bởi cơ quan có thẩm 

quyền: Bản gốc hoặc bản chữ ký điện tử (eCo) có đường link để kiểm tra hoặc bản sao 

có xác nhận của nhà nhập khẩu. 

12.2. Chứng chỉ chất lượng CQ do nhà sản xuất cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền cấp: 

Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xác nhận của nhà nhập khẩu. 

12.3. Chứng chỉ bảo hành: 

+ 06 tháng tính từ lúc lập biên bản nghiệm thu (theo từng đợt) được lãnh đạo XNDV 

phê duyệt đối với dịch vụ bảo dưỡng; 

+ 12 tháng tính từ lúc lập biên bảng nghiệm thu được lãnh đạo XNDV phê duyệt đối với 

vật tư, thiết bị chính cung cấp kèm theo dịch vụ. 

13. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT: 

Các hồ sơ chào thầu phần kỹ thuật được đánh giá trọn gói cả đơn hàng theo 

Bảng tiêu chí đánh giá kỹ thuật kèm theo. 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ 

THUÊ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA GIÁM SÁT AN NINH VÀ BARIER CỔNG CẢNG 

 

STT 
Hạng mục 

công việc 
Đặc tính kỹ thuật và phạm vi công việc Ghi chú 

1 2 3 5 

 

I 

BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG CAMERA VÀ BARIER CỔNG CẢNG 

Lần 1: từ ngày 01/10/2026 

Lần 2: từ ngày 01/04/2027 

Bảo dưỡng 2 lần/1 

năm 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Bảo trì Barier kiểm soát 

phương tiện 

- Kiểm tra phần kết cấu cơ khí thanh chắn Barier: vệ sinh làm sạch, sơn phủ 1 lớp 

màu trắng - đỏ theo như quy cách hiện có của thanh chắn. 

- Căn chỉnh các khớp nối, phần chuyển động nâng - hạ, các chi tiết cơ khí: xiết chặt 

các bu lông ốc vít thanh chắn Barier, tra dầu mỡ. (thay thế các chi tiết cơ khí 

không đảm bảo chất lượng nếu có) 

- Kiểm tra bên trong - ngoài hệ thống tủ điều khiển: motor, Board điều khiển, các 

thiết bị cảm biến, đèn tín hiệu, vệ sinh lau chùi sạch bằng hóa chất chuyên dụng, 

xiết chặt bu lông ốc vít, đo điện trở cách điện hệ thống điều khiển và mạch động 

lực. 

- Chống ăn mòn, sơn chống rỉ, sơn phủ Tủ kỹ thuật & các phần kết cấu cơ khí chịu 

 

 

 

 

Bảo dưỡng 2 lần/1 

năm 

 

 

 1 
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  tác động ăn mòn, thay thế thiết bị hư hỏng (vật tư XNDV cấp). 

- Thực hiện các biện pháp an toàn, tham khảo tài liệu kỹ thuật Catalogue/Manual 

trước khi bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Số lượng: 01 bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo trì, sửa chữa Hệ 

thống Camera ngoài 

trời (26 camera gồm 

các camera PTZ 360 

và QNO-7082R ; các 

bộ chuyển mạch, bộ 

thu phát, các đầu cắm 

mạng….) 

- Kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn bên trong - ngoài vỏ thiết bị, ống kính, board điều 

khiển, siết chặt bu lông ốc vít. 

- Kiểm tra bộ thu phát kết nối với Camera, vệ sinh lau chùi sạch, siết chặt bu lông ốc 

vít các giá đỡ. 

- Kiểm tra bên trong và bên ngoài các tủ điện cấp nguồn cho Camera, siết chặt các 

đầu nối dây tiếp xúc, vệ sinh lau chùi sạch bằng hóa chất chuyên dụng (bộ nguồn, ổ 

cắm, thiết bị chia...) 

- Kiểm tra đánh giá tình trạng các đường cáp tín hiệu, jack cắm... kết nối giữa tủ điều 

khiển trung tâm với các Camera và bộ thu phát nẹp chặt lại các đường cáp. 

- Kiểm tra thay thế các sợi cáp mạng, giắc cắm không đảm bảo chất lượng, hay bị 

mất tín hiệu bằng cáp mạng chuẩn Cat.5e (Số lượng 150m) và đầu nối cáp mạng 

RJ45/RJ45 plug connector (số lượng 50 cái) - Nhà thầu cung cấp vật tư (vật tư 

chào có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn đạt chuẩn Cat.6) 

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho Camera, Adapter, thiết bị trung tâm, thay thế dây 

dẫn trong trường hợp cần thiết do hư hỏng, không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ 

thuật... 

- Chống ăn mòn, sơn chống rỉ, phủ các giá đỡ Camera, bộ thu phát... 

- Thay thế các vỏ tủ điện ngoài trời composite bị hư hỏng bằng tủ điện Inox 304, 

kích thước: 400 x 300 x 1800 mm; T2mm, số lượng: 5 cái (nhà thầu cung cấp vật 

tư) 

- Sửa chữa, thay thế các phụ kiện hư hỏng nếu có (bộ chuyển mạch, bộ thu phát… 

vật tư XNDV cấp) của hệ thống Camera quan sát an ninh theo yêu cầu của XNDV 

để đảm bảo hoạt động trong quá trình nhà thầu thực hiện dịch vụ. 

- Thực hiện các biện pháp an toàn làm việc trên cao, tham khảo tài liệu kỹ thuật 

Catalogue/Manual trước khi bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Số lượng: 01 gói 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo dưỡng 2 lần/1 

năm 

( SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

THEO PHỤ LỤC 2 – 

YCKT) 
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Bảo trì, nâng cấp Hệ 

thống quản lý Camera, 

bao gồm: 

- Máy chủ (Server) 

Camera: 01 bộ 

- Máy con (máy 

nhánh): 05 bộ 

- Cài đặt nâng cấp 

dung lượng lưu 

trữ được ít nhất 

160 ngày 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị quản lý, đầu ghi hình, màn hình giám 

sát...vệ sinh lau chùi sạch bên trong – ngoài, thay thế thiết bị hư hỏng (vật tư XNDV 

cấp). 

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của phần mềm quản lý chung. 

- Kiểm tra hoạt động của ổ đĩa cứng: Record, Backup, Play back... 

- Kiểm tra tín hiệu kết nối giữa các Camera, đầu ghi hình và thiết bị trung tâm... 

- Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho Camera, đầu ghi, thiết bị trung tâm... 

- Kiểm tra kết nối internet: Wifi, cáp quang.. 

- Trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa Backup dữ liệu dự phòng vào ổ cứng hệ thống 

hiện tại hoặc ổ cứng sao lưu khác. 

- Cài đặt, nâng cấp dung lượng để đầu ghi lưu trữ được 160 ngày (Nghị định 

67/2020/NĐ-CP - điều kiện giám sát khu vực làm việc của doanh nghiệp 

được ưu tiên về thủ tục hải quan: Dung lượng tối thiểu 90TB; tốc độ vòng quay: 

7200 RPM; chuẩn kết nối SATA3 (Gb/s); bộ nhớ đệm 256MB; kích thước/ loại 

3.5 inch; công nghệ Advanced format (AF); tương thích đầu ghi DVR/NVR hoạt 

động 24/7 - Nhà thầu cung cấp 

- Cài đặt / Cập nhật phần mềm có bản quyền phiên bản mới nhất tương thích với hệ 

thống hiện có để quản trị, điều khiển và hiển thị cho hệ thống camera trên server và 

các thiết bị hiển thị đầu cuối. 

- Lắp đặt thiết bị kết nối và điều khiển camera tại các điểm quan sát. 

 Số lượng: 01 gói 

 

 

Bảo dưỡng 2 lần/1 

năm 

( SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

THEO PHỤ LỤC 2 – 

YCKT) 
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Lắp đặt, cài đặt các loại 

Camera: (Camera do 

XNDV cung cấp) 

- Tháo camera bị hư hỏng và lắp đặt bổ sung Camera mới (Camera do XNDV cung 

cấp). 

- Thay thế cáp mạng ngoài trời chuẩn Cat.5e (số lượng: 150m) và đầu nối cáp mạng 

RJ45/RJ45 plug connector (số lượng: 50 cái) - Nhà thầu cung cấp vật tư (Vật tư 

chào thầu có thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn đạt chuẩn Cat.6) 

- Thực hiện các biện pháp an toàn trên cao, tham khảo tài liệu kỹ thuật 

Catalogue/Manual trước khi bảo dưỡng, sửa chữa. 

 Số lượng: 8 Cái 
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Bảo trì bộ Màn hình Led P5 

Pro Outdoor 

- Kiểm tra sự chắc chắn của các kết cấu khung, giá đỡ màn hình Led 

- Vệ sinh sạch bề mặt Module Led (điểm chết, độ sáng) bằng các công cụ, chất làm 

sạch chuyên dụng như khuyến cáo của Nhà sản xuất. 

- Vệ sinh hệ thống tản nhiệt: quạt thông gió, cánh tản nhiệt, lỗ thông hơi đảm bảo đối 

lưu không khí. 

- Kiểm tra, vệ sinh các kết nối: hệ thống cung cấp nguồn điện ( CB, Contactor, 
Timer...dây tiếp đất), hệ thống mạng LAN: cổng HDMI, dây LAN, Jack tín hiệu 

- Kiểm tra vệ sinh các board mạch điều khiển, card nhận tín hiệu, bộ nguồn… 

- Kiểm tra, cập nhật phần mềm cho bộ xử lý (nếu có): cài đặt độ sáng cho phù hợp, 

đồng bộ tín hiệu, cấu hình màu sắc và kết nối với máy chủ. 

- Kiểm tra, đảm bảo khả năng chống nước đối với Led outdoor 

 Số lượng : 1 gói 

 

 

 

 

 
Bảo dưỡng 01 lần/1 
năm 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Thi công, lắp đặt và cài đặt 

hệ thống loa truyền thanh 

ngoài trời thông qua đường 

truyền cáp quang sẵn có 

cho 7 khu vực. 

 

 

- Nhà thầu thi công, lắp đặt và cài đặt Hệ thống loa truyền thanh ngoài trời IP thông 

qua đường truyền cáp quang hiện có, cho phép quản lý tập trung và điều khiển từ 

phòng trung tâm qua micro, thông qua mạng internet/LAN, thích hợp công nghệ 

PoE để quản lý loa qua phần mềm. 

Vị trí thí công lắp đặt cho 7 khu vực: Cột cầu 0 – 1 loa; Cột cầu 2&3 – 1 loa; Cột 

cầu 9 – 1 loa; cột cầu 7 – 1 loa; kho trung chuyển rác thải – 1 loa; trạm xuồng cứu 

sinh Cầu 6 – 1 loa; màn hình led P5 Pro – 1 loa. 

- Thực hiện các biện pháp an toàn trên cao, tham khảo tài liệu kỹ thuật 

Catalogue/Manual trước khi lắp đặt 

 Số lượng: 01 gói 

 

 

 

 

 

 

 

(SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

TUYẾN CÁP QUANG - 

PHỤ LỤC 2 – YCKT) 
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Thi công, lắp đặt cột trụ 

thép gắn Camera + Loa và 

Đường cáp quang tại cầu 0 

Nhà thầu khảo sát thực tế trước khi thi công lắp đặt cột trụ thép và đường cáp quang tại 

cầu 0 (tham khảo bản vẽ đính kèm): 

- Tính toán thiết kế chi tiết tổng thể móng, trụ cột thép gắn Camera - Loa và kèm 

theo bản vẽ thiết kế chi tiết cùng thuyết minh tính toán đảm bảo khả năng chịu lực 

của kết cấu thép với điều kiện khắc nghiệt tại khu vực cảng theo tiêu chuẩn hiện 

hành của Việt Nam (bản vẽ thiết kế chi tiết móng, cột phải thỏa thuận với XNDV 

trước khi lắp đặt). 

+ Cột trụ thép gắn Camera + Loa: Thép mạ kẽm nhúng nóng 

+ Móng: Bê tông cốt thép 

+ Vật tư tiêu hao và phụ kiện kèm theo lắp đặt hoàn thiện: Tủ điện Inox 304 ngoài 

trời (IP55 trở lên), bao gồm CB, ổ cắm, bộ nguồn, bộ chuyển mạch. 

- Thi công, lắp đặt đường Cáp quang từ hộp nối trung gian về đến trụ cột thép tại cầu 

0 (Khoảng cách 200m), bao gồm vật tư tiêu hao và phụ kiện kèm theo lắp đặt: Cáp 

quang, cáp điện 2*2.5mm – CXV, ống luồn cáp HDPE, hộp chia quang ngoài trời 

12FO. (nhà thầu cung cấp bản vẽ chi tiết có chú thích thi công lắp đặt đường cáp 

quang cho cầu 0) 

 Số lượng: 01 gói 

 

 

 

 

 

 

 

(BẢN VẼ THIẾT KẾ 

MÓNG & CỘT TRỤ 

THÉP TẠI CẦU 0 - 

PHỤ LỤC 3 – YCKT) 

II 
 

VẬT TƯ THAY THẾ 

 

Stt Tên vật tư Đặc tính kỹ thuật Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Bộ loa thông báo truyền 

thanh ngoài trời (IP) 

Hệ thống loa truyền thanh ngoài trời IP thông qua đường truyền cáp quang hiện có, 

cho phép quản lý tập trung và điều khiển từ phòng trung tâm qua micro, thông qua 

mạng internet/LAN, thích hợp công nghệ PoE để quản lý loa qua phần mềm, bao gồm: 

 Bàn điều khiển IP thông báo (Network Microphone Console: 1 set) 

- Màn hình hiển thị: Màn hình cảm ứng LCD/LED kích thước từ 4.3 inch đến 7 

inch; độ phân giải tối thiểu 480 x 272 hoặc tốt hơn. Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng 

phù hợp với môi trường. 

- Tính năng đàm thoại: Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều (Full Duplex), tích hợp sẵn loa 

kiểm tra hoặc cổng ra tai nghe. 

- Quản lý vùng: Có khả năng phân vùng thông báo trực tiếp trên thiết bị; hỗ trợ 

cấu hình từ 16 vùng (zone) trở lên và thông báo toàn máy (All call). 

- Đầu vào âm thanh: Micro đi kèm (tích hợp hoặc rời), có nút nhấn nói (PTT) 

hoặc phím cảm ứng điều khiển thông báo nhanh. 
- Bộ nhớ & Xử lý: Đảm bảo hiệu năng xử lý âm thanh kỹ thuật số mượt mà, hỗ 

 



6  

 

  trợ lưu trữ các tệp tin âm thanh thông báo khẩn cấp định dạng MP3/WAV (dung 

lượng bộ nhớ theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất). 

- Giao thức kết nối: Hỗ trợ giao thức SIP (Session Initiation Protocol) và các giao 

thức âm thanh IP chuẩn mở để dễ dàng tích hợp đa hãng. 

- Tiêu chuẩn: RoHS hoặc các tiêu chuẩn tương đương về bảo vệ môi trường. 

- Nguồn cấp: Hỗ trợ cấp nguồn qua Ethernet (PoE) chuẩn IEEE 802.3af/at. 

- Lắp đặt: Thiết kế linh hoạt cho phép để bàn hoặc gắn tường. 

 Micro cổ ngỗng (Gooseneck Microphone) (01 cái).

- Tương thích: Đồng bộ hoàn toàn với bàn điều khiển IP được chọn. 

- Chất lượng thu âm: Micro định hướng (Cardioid/Supercardioid) để giảm thiểu 

tiếng ồn môi trường; dải tần đáp ứng tối thiểu từ 100Hz – 15kHz. 

- Thiết kế: Cần micro linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc thu âm. 

 Loa nén IP dùng ngoài trời (Network Horn Speaker) (07 cái cho 7 khu vực)

- Cường độ âm thanh (Max SPL): Tối thiểu 113 dB hoặc tốt hơn (Đo tại 1m). 

- Bộ khuếch đại (Built-in Amplifier): Tích hợp sẵn Amplifier kỹ thuật số (Class 

D), công suất định mức từ 7W đến 15W (Tùy thuộc vào mức nguồn PoE cấp). 

- Dải tần số: Từ 350Hz – 10kHz hoặc tốt hơn, tối ưu cho giọng nói thông báo. 

- Góc phủ sóng (H x V): Tối thiểu 70° x 100° để đảm bảo độ bao phủ âm thanh 

rộng. 

- Bộ nhớ trong: Hỗ trợ lưu trữ các thông báo ghi âm sẵn (Pre-recorded messages), 

dung lượng tối thiểu 16MB hoặc theo tiêu chuẩn tối ưu của hãng. 

- Tính năng thông minh: Hỗ trợ tự động kiểm tra tình trạng loa (Health 

monitoring) và điều chỉnh âm lượng tự động theo tiếng ồn môi trường (tùy 

chọn). 

- Tiêu chuẩn bảo vệ: Tối thiểu IP65 hoặc cao hơn. Khả năng chống ăn mòn đạt 

tiêu chuẩn NEMA 4X hoặc được nhiệt đới hóa để làm việc trong môi trường khí 

hậu biển. 

- Vật liệu: Vỏ bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện hoặc nhựa ABS cao cấp chống 

tia UV; giá đỡ và phụ kiện lắp đặt bằng thép không gỉ (SUS304/316). 

- Nguồn cấp: Cấp nguồn qua mạng (PoE) chuẩn IEEE 802.3af/at qua cổng RJ45. 

- Nhiệt độ vận hành: Từ -30°C đến 50°C hoặc rộng hơn. 
 Phần mềm cài đặt tương thích có bản quyền vĩnh viễn.

 Số lượng: 01 bộ
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PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KẾT NỐI HỆ THỐNG CAMERA 
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PHỤ LỤC 3: BẢN VẼ THIẾT KẾ MÓNG & CỘT TRỤ THÉP CAO 6M TẠI CẦU 0 
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT 

CUNG CẤP DỊCH VỤ VỤ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CAMERA AN NINH & BARIER CỔNG CẢNG 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛОДЕНИЯ И БАРЬЕРОВ 

МОРСКОГО ПОРТА 

Đề xuất đấu thầu sẽ được đánh giá qua 2 bước/Оценка предложения по 2-ум этапу 

Bước 1: Đánh giá việc tuân thủ các điều kiện tiên quyết: 

Этап 1: Оценка соответствия с дисквалифицированными условиями: 

 

Stt 

 

Tiêu chí/Критерии 

Đánh giá/Оценка 

Đạt/Không đạt 

Удовл./ Неудовл 

 

Ghi chú 

Примечание 

 

 

 

1 

Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có giấy phép hoạt động kinh doanh có chức năng phù hợp với ngành nghề bảo 

dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống Camera & Barier (chứng minh bằng hồ sơ). 

Подрядчик/Консорциум подрядчиков должен иметь лицензию на осуществление деятельности с 

функциями, соответствующими сфере технического обслуживания, ремонта и монтажа систем 

видеонаблюдения и автоматических шлагбаумов (подтверждается соответствующей документацией). 

  

 

 

 

2 

Nhà thầu có quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt đối với dịch vụ lắp đặt của hệ thống Camera, barie, màn 

hình Led, hệ thống âm thanh tương ứng với phần dịch vụ mà nhà thầu tham gia chào thầu 

Подрядчик должен иметь утвержденный регламент (технологический процесс) выполнения работ по 

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу систем видеонаблюдения, шлагбаумов, светодиодных 

(LED) экранов и аудиосистем, соответствующих тому объему услуг, на который подрядчик подает свое 

тендерное предложение. 

  

Bước 2: Điểm chi tiết theo bảng điểm sau: 

Этап 2: Детальная оценка в соответствии с критериями согласно следующей «КТО»: 
 

 

 

 

 

 

Page 1 



Page 2  

Số mục theo các mục đánh giá 

П.н. по уровней оценки 
 

Tên gọi các tiêu chí 

Критерии 

 

 

Nội dung chào hàng 

Содержание предложений 

Đánh giá điểm 

Оценка Баллы 

 

 

Ghi chú 

Примечание Mức I 

Уров 

I 

Mức II 

Уров 

II 

Mức III 

Уров 

III 

Mức I 

Уров 

I 

Mức II 

Уров 

II 

Mức III 

Уров 

III 

     
Điểm % % 

 

1 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 20 
   

 
1.1 Phạm vi công việc/ Область работ  20   

  

 

1.1.1 

 Nhà thầu thực hiện đầy đủ các hạng mục theo như danh mục 

công việc đính kèm. 

Подрядчик выполняет в полном объёме все пункты в 

соответствии с прилагаемым перечнем работ. 

  

 

100 

 

   

 

1.1.2 

 
Thực hiện không đầy đủ hoặc sai khác về các hạng mục trong 

danh mục công việc đính kèm. 

Неполное выполнение или выполнение с отклонениями 

пунктов, указанных в прилагаемом перечне работ. 

   

 

0 

 

 
1.2 

Khối lượng công việc được thực hiện sau khi hoàn thành dịch vụ 

Объем работ после авершения услуг 

 
30 

  

  
 

1.2.1 

 Thực hiện đầy đủ khối lượng theo như danh mục công việc 

đính kèm. 

Выполнить полный объём работ в соответствии с 

прилагаемым перечнем работ. 

  
 

100 

 

   

 

1.2.2 

 

Thực hiện không đầy đủ hoặc sai khác khối lượng trong danh 

mục công việc đính kèm. 

Неполное выполнение или выполнение с отклонениями 

объёма работ, указанного в прилагаемом перечне работ 

   

 

0 

 

 

1.3 
Các thông số kỹ thuật khi hoàn thành dịch vụ 

Технические требования при оказании услуг/работ 

 

30 
  

   

 

 

1.3.1 

 

Nhà thầu chào hàng đúng thông số kỹ thuật như 

Catalogue/Manual. 

Подрядчик предлагает продукцию, полностью 

соответствующую техническим характеристикам, 

указанным в Catalogue/Manual. в каталоге/руководстве. 

   

 

 

100 

 



Page 3  

  

 

1.3.2 

 

Không đảm bảo các thông số kỹ thuật như Catalogue/Manual. 

Технические характеристики, такие как 

каталог/руководство, не гарантируются. 

  

 

0 

 

 
1.4 Thời hạn bảo hành / Гарантийный срок 

 
20 

  

  
 

1.4.1 

 
Đáp ứng hoàn toàn mục 2.3 như YCKT 

В соответствии с требованиями 

  
 

100 

 

   

 

1.4.2 

 Chào thầu không đề cập đến bảo hành hoặc bảo hành thiếu 

hoặc bảo hành với thời gian ít hơn theo yêu cầu. 

В тендерном предложении не упоминается гарантия или 

отсутствие гарантии или гарантийный срок менее по 

требованию. 

   

 

0 

 

2 YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ УСЛУГ: 10 
   

 
2.1 Khối lượng công việc dịch vụ / Объем услуг 

 
50 

  

   

 

 

2.1.1 

 
 

Nhà thầu cung cấp trọn gói dịch vụ bao gồm thiết bị và vật tư 

tiêu hao. (như Phụ lục 1-danh mục công việc đính kèm). 

Подрядчик предоставляет полный пакет услуг, включая 

оборудование и расходные материалы (согласно 

Приложению 1 — прилагаемому перечню работ). 

   

 

 

100 

 

   

 

 

2.1.2 

 
 

Nhà thầu thực hiện không đầy đủ trọn gói dịch vụ như Phụ lục 

1-danh mục công việc đính kèm. 

Подрядчик не в полном объеме выполнил услуги, 

указанные в Приложении 1 — прилагаемом перечне задач 

   

 

 

0 

 

 

 

R 

  

2.2 
Trách nhiệm của Nhà thầu khi thực hiện dịch vụ/ Обязанности подрядчика при оказании 

услуг 

  

50 

  

   

 

2.2.1 

 
Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi thực hiện 

dịch vụ như mục 8 YCKT. 

Подрядчик обязуется выполнять все обязательства при 

оказании услуг, как указано в разделе 8 Технических 

требований. 

   

 

100 
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2.2.2 

 
Không cam kết thực hiện đầy đủ hoặc không đúng theo như 

yêu cầu mục 8 YCKT 

Неполное или ненадлежащее выполнение требований 

Раздела 8 Технических требований. 

   

 

0 

 

3 YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KÈM THEO DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К МТР ДЛЯ УСЛУГИ: 10 
   

 
3.1 Các yêu cầu kỹ thuật chính/ Основные технические требования 

 
40 

  

   

 

 

3.1.1 

 
Chào hàng được yêu cầu mô tả rõ ràng tên gọi, ký mã hiệu, 

kích thước, hình dạng, nhà sản xuất, xuất xứ, các thông số kỹ 

thuật của hàng hóa… 

В предложении обязательно должны быть четко описаны 

наименование, обозначение, размер, форма, 

производитель, происхождение, технические 

характеристики товара... 

   

 

 

100 

 

  

 

3.1.2 

 Sai lệch nhỏ trong phạm vi cho phép, nhưng đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật/ Имеется небольшое отклонение в пределах 

допустимого, но в целом соответствует 

техническимтребованиям. 

  

 

50÷90 

 

  
3.1.3 

 
Không phù hợp / не соответствует 

  
0 

 

 
3.2 Yêu cầu về xuất xứ 

 
30 

  

  

 

3.2.1 

 
Chào hàng có xuất xứ thuộc nhóm nước, nhóm vùng lãnh thổ 

EU/G7/Việt Nam 

Предлагаемые товары должны иметь происхождение из 

стран и территорий группы ЕС/G7/Вьетнама 

  

 

100 

 

   

 

3.2.2 

 
Hàng hoá chào hàng có xuất xứ từ các nhóm nước/ vùng lãnh 

thổ thuộc ASIA/Châu Mỹ; 

Предлагаемые товары имеют происхождение из групп 

стран/территорий Азии и Америки. 

   

 

50 

 

  

3.2.3 
 

Không thuộc các trường hợp trên 

Не попадает в вышеперечисленные случаи 

  
0 

 

 
3.3 Chất lượng hàng hóa / Качество товара 

 
30 

  

  
 

3.3.1 

 Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất 

không trước Quý 4/2025. 

Товар 100% новый, не использовался и изготовлен не 

ранее 4 Квартала 2025 года. 

  
 

100 
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3.3.2 

 Hàng cũ đã qua sử dụng, sản xuất trước Quý 4/2025. 

Товар старый, уже использовался и изготовлен до 4 

Квартала 2025 года. 

  
 

0 

 

 

4 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO/ 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ, ИНСТРУМЕНТАМ И 

РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ. 

 

10 

   

 
4.1 Trang thiết bị, dụng cụ/ Оборудование и инструменты 

 
70 

  

   

 

 

 

4.1.1 

  

Nhà thầu cung cấp danh mục trang thiết bị, dụng cụ trong tình 

trạng kỹ thuật hoàn hảo có đầy đủ chứng chỉ kiểm định/hiệu 

chuẩn theo quy định. 

Подрядчик предоставляет перечень оборудования и 

инструментов в технически исправном состоянии с 

наличием всех необходимых сертификатов 

проверки/калибровки в соответствии с требованиями. 

   

 

 

 

100 

 

  

 

4.1.2 

 Nhà thầu cung cấp không đầy đủ, nhưng không ảnh hưởng 

đến quá trình thực hiện dịch vụ. 

Подрядчик предоставляет не в полном объёме, однако это 

не влияет на процесс оказания услуг. 

  

 

50 

 

  
 

4.1.3 

 Nhà thầu không đề xuất hoặc không cung cấp danh 

mục/Подрядчик не предлагает или не предоставляет 

перечень. 

  
 

0 

 

 
4.2 Đối với vật tư tiêu hao/ Для расходных материалов 

 
30 

  

   

 

 

4.2.1 

  

Nhà thầu sử dụng vật tư tiêu hao để thực hiện dịch vụ, phù 

hợp với các hạng mục công việc, đúng chủng loại, chất lượng. 

Подрядчик использует расходные материалы для 

выполнения услуг в соответствии с видами работ, 

надлежащих типов и требуемого качества. 

   

 

 

100 

 

  

 

4.2.2 

 Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ. 

Не полностью в соответствии с требованиями, но все еще 

можно выполнения услуги 

  

 

50÷90 

 

  
4.2.3 

 
Nhà thầu không đề xuất/Подрядчик не предлагает 

  
0 

 

5 
YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐỐI VỚI NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПОДРЯДЧИКА 
25 
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5.1 

Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu/ Требования к опыту и 

возможностям Подрядчика 

 
50 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 

 
 

- Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có ít nhất 02 hợp đồng chứng 

minh đã từng thực hiện dịch vụ có quy mô, tính chất tương tự 

về công việc bảo dưỡng, sửa chữa / cung cấp, lắp đặt hệ thống 

Camera và barie ra vào tự động trở lên trong 3 năm trở lại đây; 

Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có 01 hợp đồng về cung cấp, lắp 

đặt hệ thống âm thanh; (chứng minh bằng hồ sơ tài liệu). 

Подрядчик/консорциум подрядчиков должен иметь как 

минимум два контракта, подтверждающих оказание услуг 

аналогичного масштаба и характера по техническому 

обслуживанию, ремонту, поставке и установке систем 

видеонаблюдения и автоматических шлагбаумов за 

последние три года; подрядчик/консорциум подрядчиков 

должен иметь один контракт на поставку и установку 

звуковых систем (доказательства должны быть 

предоставлены в документации). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

 
 

- Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có ít nhất 01 hợp đồng chứng 

minh đã từng thực hiện dịch vụ có quy mô, tính chất tương tự 

về công việc bảo dưỡng, sửa chữa / cung cấp, lắp đặt hệ thống 

Camera và barie ra vào tự động trở lên trong 3 năm trở lại đây; 

Nhà thầu/Liên danh nhà thầu có 01 hợp đồng về cung cấp, lắp 

đặt hệ thống âm thanh; (chứng minh bằng hồ sơ tài liệu). 

Подрядчик/консорциум подрядчиков должен иметь как 

минимум два контракта, подтверждающих оказание услуг 

аналогичного масштаба и характера по техническому 

обслуживанию, ремонту, поставке и установке систем 

видеонаблюдения и автоматических шлагбаумов за 

последние три года; подрядчик/консорциум подрядчиков 

должен иметь один контракт на поставку и установку 

звуковых систем (доказательства должны быть 

предоставлены в документации). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

  
5.1.3 

 
Không đáp ứng yêu cầu 

Не в соответствии с требованиями 

  
0 

 

 

5.2 
Yêu cầu về năng lực nhân sự tham gia cung cấp dịch vụ/ Требования к персоналу 

подрядчиков, участвующему в оказании услуг 

 
25 

  

  
4.2.1 

 Đáp ứng hoàn toàn mục 6.2 như YCKT 

В соответствии с требованиями 

  
100 
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4.2.2 

 Không hoàn toàn đáp ứng nhưng vẫn đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ 

Не полностью в соответствии с требованиями, но все еще 

можно выполнения услуги 

  
 

50÷90 

 

  
4.2.3 

 Không đáp ứng yêu cầu 

Не в соответствии с требованиями 

  
0 

 

 
5.3 Yêu cầu về khả năng điều động nhân sự 

 
25 

  

   

 

 

 

 

5.3.1 

  

Nhà thầu có khả năng điều động nhân sự ngay (trong vòng 08 

giờ) khi có sự cố liên quan đến công việc sửa chữa, bảo dưỡng 

Camera & Barier, loa thông báo trong thời gian bảo hành. 

Подрядчик должен иметь возможность оперативно 

мобилизовать персонал (в течение 08 часов) при 

возникновении неисправностей, связанных с работами по 

ремонту и техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения и шлагбаумов в течение гарантийного 

периода. 

   

 

 

 

 

100 

 

   

 

 

 

 

5.3.1 

  

Nhà thầu có khả năng điều động nhân sự ngay (trong vòng 09 - 

24 giờ) khi có sự cố liên quan đến công việc sửa chữa, bảo 

dưỡng Camera & Barier trong thời gian bảo hành. 

Подрядчик должен иметь возможность оперативно 

мобилизовать персонал (в течение 09–24 часов) при 

возникновении неисправностей, связанных с работами по 

ремонту и техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения и шлагбаумов в течение гарантийного 

периода. 

   

 

 

 

 

50 

 

   

5.3.3 

 
Không đáp ứng yêu cầu 

Не в соответствии с требованиями 

   

0 

 

R 

6 THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 10 
   

 
6.1 Thời gian thực hiện dịch vụ / срок выполнения раб оты (услуги) 

 
100 

  

   

6.1.1 

 
Đáp ứng hoàn toàn mục 7 như YCKT 

В соответствии пункту 7 с требованиями 

  

100 
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6.1.2 

 
Không đề xuất hoặc đề xuất thời gian thực hiện dịch vụ dài 

hơn yêu cầu tại mục 7 YCKT. 

Не предлагайте и не указывайте сроки предоставления 

услуг, превышающие сроки, указанные в разделе 7 

Технических требований 

   

 

0 

 

 

R 

 

7 

YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN MÔI 

TRƯỜNG/ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

5 

 

100 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

  
 

Nhà thầu phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về an toàn của 

Vietsovpetro; trong đó có “Quy định quản lý an toàn - sức 

khỏe – môi trường đối với các nhà thầu làm việc trên các công 

trình của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro VSP-000-ATMT-

448” và “Quy trình quản lý chất thải của Liên doanh Việt – 

Nga Vietsovpetro, VSP-000-ATMT-435). 

Подрядчик должен полностью соблюдать требования 

безопасности 

«Вьетсовпетро»; в том числе 

«Положение об управлении безопасностью - охраной 

труда - окружающей средой для подрядчиков, 

работающих на проектах Вьетсовпетро VSP-000-АТМТ-

448» и Положением об управлении отходами СП 

Вьетсовпетро (VSP-000-ATMT- 435). 

   

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 
 

7.2 

  
Nhà thầu không cam kết tuân thủ quy định của Vietsovpetro. 

Подрядчик не обязуется соблюдать нормативы 

«Вьетсовпетро» 

  
 

0 

 

 

8 

 

YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT/ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

5 

   

  

8.1 
Cung cấp tài liệu cùng với hồ sơ khi chào thầu/ Представление технической 

документации в тендерном предложении 

 

50 

  

   

 

8.1.1 

 
Nhà thầu cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu như mục 11.1 

yêu cầu kỹ thuật/ Подрядчик предоставляет в полном 

объёме все документы, материалы согласно пункту 11.1 

технических требований. 

   

 

100 
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8.1.2 

 
Nhà thầu cung cấp tài liệu chưa đầy đủ theo yêu cầu kỹ thuật, 

nhưng không ảnh hưởng đến việc đánh giá/ Подрядчик 

предоставляет документацию не в полном объёме в 

соответствии с техническими требованиями, однако это 

не влияет на оценку 

   

 

60÷90 

 

  
 

8.1.3 

 

Không cung cấp tài liệu theo như yêu cầu/ Подрядчик не 

предоставляет документы в соответствии с требованиями. 

  
 

0 

 

  

8.2 
Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật sau khi thực hiện dịch vụ/ Требования к технической 

документации при выполнении услуг 

 

50 

  

   

 

8.2.1 

 
Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu như mục 

11.2 yêu cầu kỹ thuật/ Подрядчик обязуется предоставить 

все записи, документы, как описано в разделе 11.2 

технических требований. 

   

 

100 

 

  
 

8.2.2 

 

Không cam kết cung cấp tài liệu theo yêu cầu/ Отсутствие 

обязательств по предоставлению документов по запросу. 

  
 

0 

 

9 CHỨNG CHỈ CẦN THIẾT / ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАЦИИ 5 100 
  

  

 

9.1 

Cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng chỉ như mục 12 của YCKT sau khi thực hiện dịch vụ/ 

Подрядчик обязуется предоставить техническую документацию и сертификаты в соответствии 

с пунктом 12 Технических требований после выполнения услуг. 

документации при выполнении услуг 

   

 

100 

 

 

9.2 
Không cam kết cung cấp chứng chỉ theo yêu cầu/ Не обязан предоставить необходимый 

сертификат 

  

0 

 

Tổng điểm đánh giá  100    

 

 

 

Ghi chú/Примечание: R (Required): Tiêu chí bắt buộc; Mỗi ý lớn trừ 20%; Mỗi ý nhỏ trừ 10%, chậm 1 ngày trừ 10% 

R (Required): Обязательные критерии; каждая большая ошибка: минус 20%, каждая маленькая ошибка: минус 10% 
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ĐÁNH GIÁ/ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi được đánh giá không vi phạm điểu kiện tiên quyết, không có bất kỳ tiêu chí nào được đánh giá 0 điểm và có tổng số 

điểm >=80 điểm. 

Предложение оценивается как УДОВ, если оно не нарушает ни одного из дисквалифицированных критериев без каких-либо критериев оценивается «0» и 

имеет общий балл >= 80 баллов. 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi vi phạm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và/ hoặc bất kỳ tiêu chí nào được đánh giá 0 điểm và có tổng số điểm< 80 

điểm. 

Предложение оценивается как НЕ УДОВ. если оно нарушает любой из дисквалифицированных условий или присутствует критерия с оценкой «0» и 

имеет общий балл < 80 баллов. 
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